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 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

  (Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi chiều ngày 26/10/2007

Nội dung:
Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế - xã hội năm 2007; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển 
Nguyễn Thái Bình  - Trà Vinh 
Kính thưa Đoàn Chủ tịch.

Kính thưa Quốc hội.

Trên cơ bản, tôi thống nhất với Báo cáo của Chính phủ các thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Tôi xin tham gia phát biểu một số nội dung có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân những năm gần đây được sự quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn của Trung ương bằng các nghị quyết của Bộ Chính trị, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2001-2010 và bằng các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của Quốc hội, Chính phủ. Trên cơ sở đó, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của các ngành các cấp. Nhất là sự đoàn kết và quyết tâm vượt khó của các tầng lớn nhân dân, nên cùng cả nước trong những năm qua, chúng ta đã giành được những thành tựu hết sức đáng trân trọng. Kinh tế - xã hội tiếp tục có những bước phát triển, năm sau cao hơn năm trước. 

Tốc độ tăng trưởng của năm 2007, tăng cao nhất so với 10 năm trở lại đây. Đời sống nhân dân nói chung, trong này có bà con nông dân không ngừng được nâng lên. Bộ mặt nông thôn phải nói được đổi mới từng ngày, từng giờ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và tăng cường. Đặc biệt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân ngày càng gắn bó đoàn kết, mật thiết hơn. 

Tuy nhiên theo nguyện vọng, mong muốn của cử tri thì đòi hỏi nó thiết thực, cụ thể hơn. Như là về hạ tầng, kinh tế, xã hội thì phải được đầu tư nhiều hơn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế phải được cao hơn. Đời sống của nhân dân phải được tốt hơn.

Để đảm bảo nông nghiệp phát triển theo hướng ổn định và bền vững, đời sống của nhân dân nói chung, bà con nông dân nói riêng không ngừng được nâng lên. Bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới, rút ngắn khoảng cách tụt hậu giữa thành thị và nông thôn. Cũng nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. 

Tôi xin kiến nghị, đề nghị với Trung ương một số vấn đề cụ thể như sau:

Đề nghị với Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi theo hướng tăng cả tỷ suất đầu tư, nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ và thời gian đầu tư.

Về giao thông, đề nghị Trung ương đầu tư từ quốc lộ đến tỉnh lộ, huyện lộ và đường về trung tâm xã như trong năm 2008 Chính phủ đã đề ra. Vì theo phân cấp quản lý đầu tư như hiện nay Trung ương chỉ đầu tư quốc lộ, còn tỉnh lộ, huyện lộ, đường về trung tâm xã do địa phương tự đầu tư.

Về thuỷ lợi, đề nghị với Trung ương đầu tư từ hệ thống thủy lợi cấp 1 đến cấp 2 lớn, cấp 2 và cấp 3. Cũng theo phân cấp quản lý đầu tư như hiện nay Trung ương chỉ đầu tư hệ thống thủy lợi cấp 1, một số công trình cấp 2 lớn. Còn lại cấp 2, cấp 3 do địa phương đầu tư. Nhưng nhiều địa phương trong cả nước không tự cân đối được ngân sách  nên nguồn vốn dành để đầu tư cho giao thông, thuỷ  lợi không được lớn, không được nhiều, nên dẫn đến tình trạng hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi còn nhiều yếu kém, bất cập không đồng bộ. Nên cùng trong một thời điểm, 1kg lúa ở sát tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thì có thể bán được 3.000, hơn 3.000. Nhưng cũng trong thời điểm đấy 1kg lúa ở vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn thì chỉ bán được 2.000 - 2.500 đồng. Hay về đất sản xuất nông nghiệp, thay vì 1 năm phải quay 3 vòng, sản xuất 2 vụ lúa, 1 vụ màu hoặc 2 vụ màu, 1 vụ lúa. Nhưng do chúng ta không chủ động về mặt thuỷ lợi, thiếu nước sản xuất, nhất là trong mùa khô nên một số diện tích 1 năm chỉ sản xuất được 2 vụ lúa hoặc 1 vụ lúa, 1 vụ màu, nên hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp thấp, thu nhập và đời sống của bà con nông dân còn nhiều khó khăn.

Vấn đề thứ hai, gần đây một bộ phận lao động trong nông nghiệp chuyển sang lao động trong các ngành nghề khác. Đây là hướng chuyển động rất tích cực, nhưng thực tế để lại tình trạng thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lúc cao điểm thu hoạch, trong lúc thu hoạch rộ. Hay vấn đề rất bức xúc hiện nay là hao hụt trong thu hoạch, sau thu hoạch rất lớn. Bình quân ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay hao hụt khoảng từ 10 - 15%. Do đó, chúng tôi đề nghị Trung ương nên có các chương trình cấp quốc gia để đưa khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ sinh học, đưa điện, đưa cơ giới, đưa cơ khí vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, từ khâu cày xới, bơm, tát nước đến gieo hạt, từ khâu gặt đập đến khâu phơi sấy, xử lý và bảo quản sau thu hoạch để đảm bảo giải quyết căn bản tình trạng thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp, hao hụt thất thoát trong thu hoạch và sau thu hoạch.

Vấn đề thứ ba, xung quanh giá cả cấn kéo như hiện nay, nhất là giá nông sản hàng hóa với giá vật tư nông nghiệp, vật tư công nghiệp, xây dựng và hàng tiêu dùng thiết yếu thường diễn biến rất phức tạp, thông thường theo xu hướng bất lợi cho bà con nông dân. Hay nói rõ hơn giá cả vật tư nông nghiệp, vật tư công nghiệp, xây dựng và hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng lúc nào cũng tăng, có lúc tăng ở điểm cao như những tháng đầu năm 2007. Trong khi đó giá nông sản hàng hóa khi tăng, khi giảm, dẫn đến tình trạng chi phí sản xuất trong nông nghiệp tăng, giá thành nông sản hàng hóa cao, hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp thấp. Do đó chúng tôi đề nghị với Chính phủ phải đề ra nhiều biện pháp, giải pháp mang tính khả thi, thiết thực, đủ mạnh, để đảm bảo giải quyết bình ổn tương đối mặt bằng giá cả vốn là vấn đề nhức nhối, cấp bách và bức xúc hiện nay. 

Hay một vấn đề chúng ta không thể nào phủ nhận, nền kinh tế trong cơ chế thị trường vốn rất nhanh nhạy, năng động nhưng nó cũng chứa đựng những rủi ro, bất trắc. Nếu trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, chúng ta thiếu thông tin, không có thông tin, không cập nhật được thông tin về thị trường giá cả hay dự đoán, dự báo về thị trường giá cả không tốt. Do đó chúng tôi đề nghị về phương diện quản lý cấp vĩ mô trong từng thời điểm, Trung ương nên có thông tin dự đoán, dự báo về thị trường giá cả nói chung, giá cả hàng hóa nói riêng ở trong nước, trong khu vực, trên thế giới để trên cơ sở đó định hướng cho sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng, để tránh rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, tôi xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Thị Nương  - Cao Bằng 
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội, trước hết tôi cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008. Đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Chính phủ trong điều hành nền kinh tế đất nước đang phát triển với tốc độ cao. Các chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt mức cao so với kế hoạch, chính trị xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2007, cũng như các tỉnh miền núi, tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cố gắng và đã đạt được những chuyển biến tích cực, như: sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao, nông dân được mùa và lúa cũng được giá, cơ sở hạ tầng tiếp tục được cải thiện. Chính phủ đã ban hành một số chính sách mới hỗ trợ tích cực hơn trong việc cải thiện đời sống đồng bào vùng cao, nhất là giải quyết vấn đề lương thực, nước sinh hoạt, về nhà ở, nhu cầu về khám, chữa bệnh và học tập cho nhân dân.

Tuy nhiên trong sự phát triển mạnh mẽ chung của đất nước, nhiều địa phương miền núi vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đời sống còn chậm được cải thiện. Trong khi tỷ lệ hộ nghèo của toàn quốc năm nay giảm xuống 14,7% thì ở các tỉnh miền núi vẫn còn rất cao 30% - 40%, thậm chí có xã đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo tới 70, 80%. Nhiều nơi còn thiếu nước sinh hoạt, chưa có điện, chưa có đủ trường học, trạm xá còn rất đơn sơ, đường xá đi lại rất khó khăn. Những xã mới chia tách, mới được thành lập chưa có đường ôtô đến trung tâm xã, đó là những vấn đề chúng tôi thấy rất băn khoăn.

Kính thưa Quốc hội,  để cho những vùng này không bị tụt hậu quá xa so với cả nước, cần phải có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước, trước hết thông qua việc tổ chức thực hiện nhanh và có hiệu quả các chủ trương, chính sách đã được ban hành, tôi xin có một số ý kiến, kiến nghị với Chính phủ, với các Bộ, ngành Trung ương và với Quốc hội như sau: 

Một là về giao thông vận tải, phải đẩy nhanh các tíên độ thi công các tuyến đường giao thông huyết mạch, để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay đối với Cao Bằng, các tuyến đường quốc lộ 4a, quốc lộ 34, quốc lộ 3, đường Hồ Chí Minh đều đã được Chính phủ cho phép triển khai, thi công và đều được nâng cấp, nhưng tiến độ rất chậm, cử tri rất quan tâm và có nhiều ý kiến thắc mắc về việc này. 

Đối với các tuyến đường từ tỉnh đến các huyện, các xã còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa, ở nhiều xã để đi đến xóm phải đi bộ đến hơn 20, 30km. Ở một số xã mới chia tách hoặc mới được thành lập chưa có đường ôtô đến trung tâm xã, do vậy đề nghị Chính phủ có chương trình đầu tư cho phát triển giao thông vận tải ở các tỉnh miền núi còn đặc biệt khó khăn như tỉnh Cao Bằng. Cần hỗ trợ các địa phương phát triển giao thông nông thôn, ngoài khoản hỗ trợ thông qua chương trình 135 để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn và vững chắc hơn.

Thứ hai là đầu tư xây dựng các hệ thống thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất và công trình nước sinh hoạt, phục vụ nhân dân để tới năm 2010 không còn tình trạng đồng bào thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô như hiện nay. Ví dụ như vùng cao Lục Khung - Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng gồm 11 xã là vùng đặc biệt khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt, chủ yếu trông chờ vào nước mưa, nước tự nhiên và đồng bào khắc phục khó khăn để đi gánh nước vào mùa khô. Tỉnh huyện đã rất cố gắng nhưng không thể nào khắc phục được, do vậy vấn đề này Trung ương đã có nhiều chủ trương để giúp cho Cao Bằng xây dựng các bể nước ăn ở vùng cao nhưng hiện nay còn thiếu rất trầm trọng. Cho nên đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm cân đối vốn để đầu tư thêm.

Thứ ba là đối với giáo dục và đào tạo, cả nước nói chung và miền núi nói riêng đều đang tiếp tục phát triển. Chính phủ đã rất quan tâm đầu tư cho giáo dục. Năm 2008 chi cho giáo dục đào tạo dự kiến đạt 20% tổng chi ngân sách nhà nước, các tỉnh miền núi đã được quan tâm đầu tư rất lớn cho chương trình kiên cố hóa trường lớp, trang thiết bị trường học, nhà công vụ cho giáo viên song tôi xin có ý kiến đề nghị thêm nên có khảo sát đầu tư thực tiễn, đầu tư hợp lý hơn đối với việc đầu tư thiết bị dạy và học để đầu tư ngân sách được hiệu quả và tiết kiệm. Trong thực tế ở nhiều trường học  chất lượng thiết bị còn hạn chế, nhiều trường không có phòng thí nghiệm, không có phòng để dụng cụ, có thiết bị nhưng không được sử dụng và không sử dụng được do thiếu điện và thiếu cán bộ có trình độ để sử dụng. 

Do điều kiện ở miền núi còn khó khăn nên còn rất nhiều phòng học chưa được xây dựng kiên cố, nhiều trường học không có phòng hội đồng hoặc phòng chức năng, không có ký túc xá cho học sinh, học sinh ở xa phải tự dựng các lán lều, nói đúng hơn là làm các cái lán lều xung quanh được xây dựng bằng cây, bằng lá, mái lợp, lá tre, lá cây.v.v.. ngày mưa rất khó khăn, ban đêm thắp đèn học bài vì không có điện. Các bữa ăn hết sức thiếu thốn, nên tôi đề nghị Chính phủ nâng mức đầu tư, một phòng học bình quân lên 165 triệu đồng thì mới có thể xây dựng được những phòng học ở các vùng đặc biệt khó khăn này, vì chủ yếu là phải vận chuyển bằng sức người và sức ngựa, đồng thời quan tâm xây dựng phòng hội đồng, phòng chức năng và ký túc xá cho học sinh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các vùng miền núi đặc biệt khó khăn.

Về cán bộ cơ sở miền núi hiện nay đang bị quá tài về công việc và lúng túng trong việc thực hiện, vấn đề đặt ra là yêu cầu đối với họ rất lớn, nhưng những điều kiện để họ làm việc còn hết sức khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay nhiều trụ sở xã đã chật hẹp, xuống cấp chưa được xây dựng kiên cố, ngân sách của địa phương rất hạn chế, hàng năm mỗi huyện tiết kiệm cũng chỉ đầu tư xây dựng được một xã, hệ thống các trang thiết bị còn rất thiếu thốn, lạc hậu, trình độ năng lực cán bộ công tác ở cơ sở còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ công việc. Mặt khác chế độ đối với họ còn rất thấp, ví dụ như mức phụ cấp đối với cán bộ y tế thôn bản từ bao năm nay vẫn giữ nguyên là 40.000 đồng/tháng. Vì vậy chúng ta lại đang đòi hỏi tất cả các chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước đến cơ sở phải được thực hiện một cách thông suốt, đầy đủ có hiệu quả. Do vậy, tôi đề nghị nên có một chiến lược đầu tư lâu dài hơn đối với cán bộ cấp cơ sở, để làm được việc này trước tiên phải tạo điều kiện phương tiện cho cán bộ cơ sở tốt hơn.

Thứ năm là trong phân bổ ngân sách, ưu tiên đầu tư cân đối đầu tư cao hơn cho nông nghiệp, nông thôn nhất là các vùng còn khó khăn vùng biên giới, đặc biệt quan tâm bố trí ngân sách tập trung để năm 2008 các địa phương hoàn thành việc phân giới cắm mốc ở tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, quan tâm bố trí kinh phí tái định cư ổn định đời sống cho các hộ đồng bào ở biên giới góp phần đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và  bảo vệ giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia.

Sáu là đề nghị Chính phủ các Bộ, ngành Trung ương,  phối hợp với địa phương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ, tăng cường sự quản lý chỉ đạo thực hiện các quyết định các chương trình dự án của Chính phủ đã đề ra. Thực tế hiện nay một số chương trình triển khai rất chậm việc giải ngân đạt rất thấp, các địa phương thấy rằng việc giải ngân quá khó khăn và trong báo cáo của Quốc hội đối với Chính phủ và các đại biểu đã phát biểu, chúng tôi thấy đây là một tình trạng chung của cả nước ta, cho nên tôi đề nghị Bộ Tài chính cần phải có kế hoạch giúp đỡ cho các tỉnh thực hiện, hướng dẫn để giải ngân nhanh về các dự án đã đầu tư. Đồng thời với sự quan tâm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các quyết định mà Chính phủ đã đề ra, nhất là Quyết định 186 của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn trước đây và bây giờ là 7 tỉnh sau khi tách thêm tỉnh Điện Biên, để tiếp tục cân đối các nguồn lực đầu tư đạt các mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra theo Quyết định 186. Trên đây là phát biểu của Đoàn Cao Bằng, xin cám ơn Quốc hội.

Ya- Duck  - Lâm Đồng 
(đoạn đầu không bật micro)

Tính kinh tế, xã hội năm 2008. tôi thấy nổi cộm một số vấn đề bức xúc xin kiến nghị với Thủ tướng chính phủ quan tâm giải quyết một số vấn đề như sau.

Chúng tôi nghĩ rằng định canh, định cư là một việc rất lớn, có tính chất quyết định trong việc tạo điều kiện để phát triển bền vững ở các vùng đồng bào các dân tộc thiểu số với mục đích là xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái ở miền núi và cao nguyên.

Qua hơn 20 năm đổi mới, kinh tế, xã hội của đất nước không ngừng được phát triển toàn diện về mọi mặt, nhưng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc. Tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, chất lượng giáo dục ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với mức trung bình của cả nước còn ở mức thấp cả về số lượng, chất lượng ở các cấp học, ngành học. Đảng và Nhà nước đã có cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển vùng các đồng bào dân tộc thiểu số nhưng hiệu quả chưa cao và kết quả không đạt được như ý mong muốn. Do vậy, cần có cơ chế chính sách hữu hiệu nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ, khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Việc giao đất, giao rừng vẫn chưa được thực hiện ở một số vùng đồng bào dân tộc. Trong khi đó, một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số thiếu đất để sinh sống nên đã phải phá rừng làm nương rẫy, do đó càng làm tăng cục bộ số người du canh, du cư. Vì vậy, tôi xin Thủ tướng Chính phủ cấp kinh phí và chỉ đạo làm ngay việc kiểm kê, quy hoạch lại đất đai, sắp xếp lại để giao đất, giao rừng cho dân. Hướng dẫn định cư ở những vùng thích hợp để đầu tư cho việc định canh theo hướng phát triển bền vững. Sắp xếp lại các nông, lâm trường, để đảm bảo hoạt động cho các hộ gia đình. Trên cơ sở đó phát triển các mô hình trang trại nông, lâm kết hợp, xây dựng các làng sinh thái tại các tỉnh miền núi và Tây Nguyên. 

Việc quy hoạch lại đất đai, việc sắp xếp lại các nông, lâm trường, thực hiện việc giao đất, giao rừng cho dân Chính phủ phải ưu tiên nguồn vốn đầu tư các công trình về điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt. Phải đi trước một bước làm các công trình thủy lợi nhỏ và vừa, xây dựng các mô hình mẫu về phát triển các trang trại nông, lâm nghiệp, các làng kinh tế về sinh thái trên cơ sở bảo vệ bằng được hệ thống rừng đầu nguồn Tây Nguyên để duy trì cân bằng sinh thái giữa Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung và miền Nam Việt Nam. Miền núi nói chung và Tây Nguyên nói riêng với tiềm năng to lớn và truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường nếu được sự chỉ đạo sát xao và giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách đuổi kịp các vùng khác của đất nước đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh. 

Để phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đến năm 2010 đề nghị Chính phủ cần đề ra các giải pháp cơ bản như tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội, quy hoạch, bố trí lại dân cư ở một số thôn, buôn, làng, huy động và khai thác tốt các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, nhất là vốn ODA để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Cần tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, các chương trình trọng tâm, các chương trình trọng điểm của Chính phủ đã được xác định. Tập trung nguồn lực cho công tác xoá đói, giảm nghèo, trong đó phân công các Bộ, ngành giúp đỡ các tỉnh vượt nghèo. Thực hiện xã hội hóa, văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư. Cần tiếp tục đẩy mạnh và cần quan tâm chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt việc quy hoạch, đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số để có đội ngũ cán bộ phục vụ tại cơ sở. Tăng cường vai trò của các cấp trên, trong việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, kịp thời thực hiện và tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở. Xin cảm ơn Quốc hội. 

Mai Thế Trung  - Bình Dương 
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội,  đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương chúng tôi bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao bản Báo cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp. Bản báo cáo này chúng tôi cho rằng khá là rõ, có tính khái quát cao và các vấn đề đều được nêu lên một cách thẳng thắn. Ở đây chúng tôi xin phát biểu xoay xung quanh 3 vấn đề.

Một là việc đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm 2007, xoay xung quanh kết quả tăng trưởng 8,5% như bản báo cáo đã nêu, chúng tôi cho rằng có 4 khía cạnh mà nếu phân tích và làm rõ các vấn đề đó thì các vấn đề khác xung quanh con số tăng trưởng này sẽ nổi lên.

Thứ nhất, mức tăng trưởng đạt được rõ ràng là cao nhất trong 10 năm qua.

Thứ hai là mức tăng trưởng đạt được đó dựa chủ yếu vào vốn đầu tư và tài nguyên.

Thứ ba là tăng trưởng đó chưa xứng với tiềm năng.

Thứ tư là tăng trưởng đó chất lượng chưa cao. 

Bốn nhận định này nó nói lên thực chất của kết quả về mặt tâm tưởng mà trong bản báo cáo của Thủ tướng nêu rất rõ về điểm này. Vậy vấn đề đặt ra ở đây, đi từ nguyên nhân để xem xét khả năng,  về mặt khách quan có lẽ là không nên đề cập sâu tới những mặt hạn chế vốn có của nền kinh tế. Những tác động đương nhiên của quá trình hội nhập, cũng như những vấn đề đặt ra của tác động do thiên tai, dịch bệnh. Vấn đề mà chúng tôi quan tâm là xem từ thực trạng tình hình đó thì vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát hiện và việc chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, để bảo đảm sự tăng trưởng của nền kinh tế đối với Chính phủ, đối với cấp ủy và chính quyền các cấp là một cái phải đặc biệt quan tâm. Về vấn đề này, theo chúng tôi sự điều hành của Chính phủ thể hiện được tính năng động, tác phong sâu sát và nhiều vấn đề được chỉ đạo khá tập trung, kịp thời và tạo ra sự phát triển khá mà nó thể hiện: 

Thứ nhất,  việc tạo dựng môi trường đầu tư,  cải cách hành chính thông qua phân cấp quản lý và  đơn giản hóa thủ tục. Nhưng những mặt còn hạn chế nêu lên trong bản báo cáo thì cũng nên được xem xét cho kỹ, và cái thể hiện rất rõ là việc ban hành các văn bản hướng dẫn việc thi hành luật và pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành còn rất chậm và không thống nhất. Đây là một trong những cái phải xem xét 

Thứ hai nổi lên  là, chỉ đạo xây dựng cái cơ bản,  chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm, ở đây trong bản báo cáo cũng đưa lên việc rải ngân rất chậm. Nhưng chúng tôi theo dõi thì thấy rằng rõ ràng, vấn đề xây dựng cơ bản hiện nay có vấn đề. Và vấn đề mà chúng ta đặt ra là chưa đúng tầm. Những năm trước đây, chúng ta đặt ra vấn đề nào là đầu tư thì dàn trải, đầu tư thì thất thoát, thi công công trình thì chất lượng kém, chậm tiến độ, lãng phí, tiêu cực. Còn bây giờ thì lại giải ngân không được. Có tiền sài không hết. Thế thì vấn đề ở đây không phải là ở chỗ giải ngân mà là phải coi xem trong toàn bộ vấn đề này nó có vấn đề gì. Và tôi đề nghị phải đặt vấn đề này đúng tầm và giải quyết một cách triệt để. Còn nguyên nhân thì bản Báo cáo của Chính phủ, bản báo cáo chính nêu lên ba nhóm nguyên nhân và chúng tôi xin phép không nhắc lại. Cho nên vấn đề này có liên quan trực tiếp đến tăng trưởng như đã trình bày ở trên.

Xung quanh vấn đề đánh giá tình hình tôi xin phát biểu ý thứ nhất như thế.

Vấn đề thứ hai là xung quanh chỉ tiêu tăng trưởng. Chỉ tiêu tăng trưởng như tôi đã nêu ở trên thì tôi đề nghị phải xem xét và xác định mục tiêu tăng trưởng của năm 2008 là 9% trở lên. Bỏ mấy cái lẻ đi. Một mặt như đã phân tích ở trên, nhưng một mặt thì chúng ta thấy môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh càng ngày càng tốt lên, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế càng ngày càng tiến bộ hơn. Việc vận hành cơ chế, thu hút đầu tư, khả năng trong việc huy động các nguồn lực và đặc biệt chúng ta xác định rằng sự tăng trưởng vừa qua là dưới mức tiềm năng. Có nghĩa là, tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn và tài nguyên, chứ chưa phải là dựa vào công nghệ, dựa vào lao động và dựa vào các yếu tố khác. Mà khi xử lý tốt thì có thể tạo ra sự tăng trưởng tốt hơn. Đó là ý thứ hai.

Vấn đề thứ ba là xung quanh vấn đề về giải pháp, chúng tôi xin nêu thêm mấy ý gọn như thế này thôi, còn cái chung là nhất trí.

Thứ nhất, về nâng cao chất lượng quy hoạch, đặc biệt quan tâm đến chất lượng quy hoạch, kết cấu hạ tầng nói chung và hết sức quan tâm vùng kinh tế trọng điểm. Vì hiện tại mức đầu tư cho kết cấu hạ tầng ở vùng kinh tế trọng điểm rất thấp so với mức tăng trưởng hàng năm của vùng này và so với tổng đầu tư xã hội của vùng này. Thực trạng hệ thống kết cấu hạ tầng của vùng kinh tế trọng điểm đặc biệt ở phía Nam hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, bên trong thì tắc, bên ngoài thì đứt, khả năng kết nối liên vùng hầu như không có.

Thứ hai, tôi đề nghị phải hết sức chú ý để ngăn ngừa việc xảy ra sự cố do hệ thống hạ tầng xuống cấp. Chúng ta thử hình dung xem điều gì sẽ xảy ra nếu cầu Đồng Nai gặp sự cố, với lưu lượng khoảng 48 ngàn xe ô tô lưu thông hàng ngày trên tuyến cầu này, cầu này có vấn đề thì không biết điều gì sẽ xảy ra, mức sụt giảm của tăng trưởng không biết là bao nhiêu %, cho nên phải tính.

Thứ ba, tôi đề nghị phải hết sức lưu ý để khai thông khả năng biến sông Sài Gòn, sông Đồng Nai trở thành những tuyến vận tải chủ yếu của vùng kinh tế trọng điểm và khả năng này rất lớn.

Một vấn đề nữa, xung quanh vấn đề phát triển quỹ nhà ở, chúng tôi rất mừng lần này Chính phủ đặt ra định hướng về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở chung cư đối với công nhân ở các khu công nghiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là phải ban hành đồng bộ một hệ thống chính sách để bảo đảm thực hiện tốt Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản mà Chính phủ đã xác định. Nếu không cũng chỉ dừng lại ở quan điểm, ý tưởng, xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Văn Tiên  - Tiền Giang 
Kính thưa Đoàn Chủ tịch.

Kính thưa Quốc hội.

Trước hết chúng tôi rất nhất trí với Báo cáo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Chúng tôi thấy rằng năm 2007 là một năm rất đặc biệt đối nội, đối ngoại của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng năm 2008 vẫn là năm tiếp theo cũng được tiếp tục như những năm 2007 trừ thiên tai và thảm hoạ. Để đạt được những cái đó, chúng tôi thấy rằng phải có giải pháp cụ thể. 

Trong buổi trù bị, đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói rằng tại kỳ họp này có rất nhiều các báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội nhưng không được thảo luận. Nhân đây tôi cũng gắn một số vấn đề liên quan đến giải pháp để chúng ta làm cho năm 2008 - 2009 và những năm sau đó đạt được những thành tựu vang dội như năm 2007.

Thứ nhất, một vấn đề rất quan trọng tôi thấy phải tiếp tục cải cách hành chính. Ở đây chúng tôi thấy chúng ta phải đẩy mạnh cải cách hành chính để phát huy xã hội hoá và huy động nguồn lực xã hội. Cái mà khó khăn nhất hiện nay đó là thủ tục cấp đất cho các doanh nghiệp và các cơ sở xã hội hoá, đặc biệt là các doanh nghiệp, các trường học, các bệnh viện.

Thứ hai, khi các doanh nghiệp này, các cơ sở này nó ra đời rồi thì các cơ sở công lập, những cái đó phải tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ hợp tác. Chứ không phải một số trường hợp, các cơ sở xã hội hoá bị chèn ép hoặc bị kiểm tra, thanh tra. Cái đấy là một cái mà điều hành cụ thể mong rằng các Bộ, ngành phải quan tâm.

Vấn đề thứ hai, vấn đề nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Báo cáo các đồng chí, thực ra các đại biểu cũng nói nhiều, nhưng tôi thấy Chính phủ đã rất quan tâm đến lĩnh vực này. Năm nay chúng ta quyết định miễn thuỷ lợi phí. Thứ hai, Chính phủ cũng đã quyết định mua bảo hiểm y tế cho người nghèo. Sắp tới sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nghèo, vấn đề học phí, viện phí đây là việc rất tích cực.

Một việc nữa là trong năm vừa qua chúng ta đã tăng hệ số hỗ trợ chi theo đầu dân số ở các vùng miền núi lên tới 2,4 - 2,8 lần so với các vùng khác. Tôi thấy đây là một việc rất tốt, rất ưu đãi đối với vùng nông thôn cũng như đầu tư điện, đường, trường, trạm.

Một vấn đề nữa tôi thấy rất quan trọng khi mà Quốc hội quyết định thông qua Luật Cư trú, Chính phủ rất tích cực để sửa đổi bỏ các quy định ăn theo. Trong đó có rất nhiều cái làm lợi cho những người lao động ngoại tỉnh, những người lao động ngoại tỉnh về các thành phố, về các nơi họ lại có tiền họ gửi về giúp đỡ cho các vùng nông thôn, đây cũng là một cái giúp đỡ cho nông thôn. Tuy nhiên để tiếp tục hỗ trợ cho  khu vực nông thôn phát triển hơn, chúng tôi thấy cần phải có giải pháp là tiếp tục củng cố y tế xã, huyện, cũng được biết là Chính phủ quan tâm hỗ trợ mấy nghìn tỷ bằng trái phiếu cho y tế xã, huyện trong thời gian tới. Chúng ta phải tăng cường y tế dự phòng sốt xuất huyết. Thưa quý vị đại biểu, hôm qua ti vi có đưa năm nay sốt xuất huyết của chúng ta tăng gấp rưỡi so với năm ngoái, nhưng rất tiếc đầu năm, tháng ba thì Bộ Y tế tiên đoán năm nay sốt xuất huyết không bằng năm ngoái cho nên kinh phí, cũng như đầu tư chỉ đạo lơ là.

Vấn đề thứ ba, giá vật tư nông nghiệp, thời gian vừa qua chúng tôi đi tiếp xúc cử tri, một cử tri bức xúc nói rằng khi giá phân bón lên thì Hiệp hội phân bón người ta lên báo người ta giải thích rất rõ và bênh vực các cơ sở sản xuất phân bón còn Hội nông dân không thấy ai bảo vệ quyền lợi của người nông dân cả, không thấy ai đứng lên giải thích để bảo vệ cả. Đây là tầm vĩ mô chúng ta phải điều hành, vấn đề giống, vấn đề đầu tư vĩ mô và vấn đề tiếp tục ở nông thôn đó là công nghiệp hoá liên quan đến vấn đề đất đai.

Vấn đề giải ngân chậm, ở đây chúng ta thấy rằng năm 2007 rất đặc biệt, trái phiếu vẫn chậm, nhưng mà các công trình khác giải ngân chậm một cách đột xuất so với các năm trước. Chúng ta phải xác định xem nguyên nhân việc này là gì, theo tôi có lẽ chúng ta nên đề ra 2 giải pháp. 

Một là ngành nào đã nhận không giải ngân được thì chúng ta phải phạt tỷ lệ lãi. 

Thứ hai là phải tiếp tục phân cấp cho các địa phương. Chúng tôi thấy những con đường quốc lộ, những con đường cao tốc thì các Bộ là chủ quản nhưng những con đường quốc lộ nhỏ ở các địa phương thì nên phân cấp cho các địa phương để tỷ lệ giải ngân tốt hơn.

Vấn đề an toàn giao thông, trong Báo cáo của Chính phủ đã nêu rất rõ, rất nhiều giải pháp, nhưng chúng tôi thấy cần phải tách riêng an toàn giao thông và ách tắc giao thông, hai vấn đề này khác nhau, an toàn và ách tắc hai cái đối lập nhau, nếu mà có ách tắc thì không bao giờ có tai nạn cả cho nên chúng ta phải tách hai vấn đề này ra. Trong vấn đề an toàn chúng tôi thấy báo chí và tổng kết đang chủ yếu xảy ra ở quốc lộ và các tỉnh lộ, còn thành phố có mức độ thôi. Chúng ta phải có giải pháp phù hợp, cái chính vẫn là tuyên truyền và ý thức chấp hành, trong đó có một nguyên nhân quan trọng Chính phủ không thấy đả động gì đến, đó là nguyên nhân về rượu, bia 6%, nhưng các chuyên gia nói rằng nó phải hơn thế, bởi vì khi người ta chết rồi không ai đo nồng độ rượu, bia nữa. Cho nên tôi thấy trong giải pháp chúng ta phải có các giải pháp kiểm soát rượu, bia, có luật quan tâm về phòng, chống, kiểm soát làm dụng rượu, bởi vì lạm dụng rượu gây tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, trật tự an toàn xã hội và rất nhiều thứ, chúng tôi nghĩ phải có những giải pháp cụ thể.

Vấn đề thứ tư, vấn đề bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Khi thông qua Luật bảo hiểm xã hội một vấn đề rất nóng đó là chi phí quản lý của bảo hiểm xã hội, lần này Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện tốt chi phí về bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của luật. Nhưng chúng tôi thấy trong tất cả các nguyên nhân báo cáo nêu lên thì một là những vấn đề về tuyên truyền, nhân thức chưa rõ, cho nên trong những kỳ tới này, chúng ta phải tăng cường bố trí kinh phí chi quản lý cho tuyên truyền, phải có kinh phí quản lý để chi cho việc thanh tra, kiểm tra về vấn đề này, đặc biệt trong các khu lao động, các khu công nghiệp.

Một vấn đề nữa, chúng ta phải có biện pháp thế nào đó để quản lý vấn đề bảo hiểm xã hội ở địa phương cho phù hợp. Vì hiện nay ở địa phương những vấn đề về thanh tra, kiểm tra quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hầu như bị coi rất nhẹ, thực ra họ cũng không thể vào được, vì Sở tài chính cũng không thể biết được quỹ của bảo hiểm xã hội như thế nào, không thể biết được quỹ của bảo hiểm y tế như thế nào.

Về vấn đề bảo hiểm y tế tự nguyện, báo cáo các đồng chí, đây là vấn đề rất nóng trong diễn đàn cử tri, nhưng tôi xin nói rằng 3 năm vừa qua bảo hiểm y tế bị thụt gần 3 nghìn tỷ đồng. Nếu 1 doanh nghiệp kinh doanh 3 năm thụt mất mấy nghìn tỷ đồng thì không biết đi đến đâu. Cho nên các Thông tư 06, hướng dẫn ra nhằm hạn chế vấn đề này, điều chỉnh để chúng ta khỏi bị thụt quỹ, nhưng việc tuyên truyền, giải thích cho dân chưa được rõ cho nên nó như vậy.

Một vấn đề nữa liên quan đến vấn đề y tế và sức khoẻ. Báo cáo các đồng chí, hiện nay vấn đề sức khoẻ là vấn đề rất quan tâm, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết  46 về chăm sóc sức khoẻ trong đó có nêu 3 vấn đề: 

Thứ nhất, tăng cường y tế dự phòng huyện xã, bảo hiểm y tế và viện phí. Đề nghị chúng ta phải làm thứ tự cả 3 bước, chứ chúng ta lại quan tâm đến vấn đề điều chỉnh viện phí thì chết. Phải củng cố y tế dự phòng, đúng như Chính phủ dự kiến là năm 2008 phát hành trái phiếu để tăng cường củng cố y tế huyện xã, rồi sang năm có thảo luận y tế toàn dân, vấn đề viện phí. Chúng tôi đề nghị phải thực hiện đúng những bước đó thì mới có tác dụng và trong quá trình xã hội hoá chúng ta phải tăng cường phát triển các bệnh viện cổ phần, đừng có quan tâm đến việc cổ phần hoá các bệnh viện công hiện có. Phải phát triển các bệnh viện cổ phần, cùng nhau đóng góp thì mới đúng hướng.

Một vấn đề nữa là công trình trọng điểm, ở đây chúng tôi có theo dõi giám sát công trình thuỷ điện Sơn La liên quan đến vấn đề di dân, chúng tôi thấy rằng việc thực hiện di dân rất tốt,  đặc biệt Sơn La có nhiều điểm rất tốt, nhưng có nhiều điểm chúng tôi thấy khi đưa dân lên đất đai rất hạn chế, không có được nhà cửa khang trang đường xá tốt thì 5-10 năm nữa nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề xã hội. Đề nghị Chính phủ cũng như lãnh đạo tỉnh Sơn La quan tâm đến vấn đề này, làm thế nào đảm bảo cho người dân có cuộc sống bền vững 5-10 năm nữa chúng ta không phải trợ cấp cho họ, vì không có ruộng không có đất để làm nữa.

Vấn đề nữa là lao động khu công nghiệp, báo cáo các đồng chí các đại biểu thảo luận tổ cũng như Hội trường này nói rất nhiều, nhưng chúng tôi thấy Chính phủ đã làm tương đối tốt sau khi Quốc hội thông qua Luật cư trú, thì Chính phủ đã đốc thúc các ngành ban hành, rà soát các quy định về sửa đổi hộ khẩu rất nhiều và như vậy các thủ tục về hộ khẩu cũng như các thủ tục về học và khám chữa bệnh dần dần được tháo gỡ, nó có một vấn đề ở đây là chúng ta phải sửa một số chính sách, ví dụ như thuế cho những người xây nhà ở cho công nhân, chúng tôi đi khảo sát trong mấy năm trước, việc này ngành tài chính không miễn thuế cho những doanh nghiệp bỏ tiền xây nhà cho công nhân ở.

Một vấn đề nữa cũng liên quan đến Quốc hội, Quốc hội chúng ta phân bổ ngân sách nhưng dựa vào dân số nào để chúng ta chia ngân sách cho các tỉnh, vì rất nhiều người ở phía Bắc vào phía Nam lao động, nhưng tiền và tiêu chuẩn của họ vẫn ở phía Bắc. Chúng tôi vẫn thường nói là chân bước đi xa nhưng quyền vẫn còn ở lại địa phương, tiền nong, chính sách của họ vẫn còn ở lại địa phương. Quốc hội cần quan tâm đến yếu tố này.

Vấn đề nữa về bảo hiểm và bảo hiểm y tế, chế độ lao động nhưng việc thanh tra và kiểm tra lao động ở các khu này rất hạn chế. Ở đây có một vấn đề là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thanh tra lao động vào rất khó, chúng tôi đi khảo sát vấn đề này khi liên hệ với Sở lao động thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, sở nói không được phép vào vì các quy định vào đó, chúng tôi phải qua Hội đồng nhân dân thành phố thì mới vào làm việc ở các khu này. Đây là vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra lao động dẫn đến bức xúc trong vấn đề đình công.

Về giáo dục, báo cáo các đồng chí, công tác dân số của chúng ta đã làm giảm dân số rất nhiều, giảm trẻ em rất nhiều và giáo viên tiểu học ở một số nơi đã thừa. Chúng tôi kiến nghị ngành giáo dục là chuyển biên chế tiểu học những nơi thừa cho giáo dục mầm non để phát huy giáo dục mầm non. Xin cám ơn 

Cao Sĩ Kiêm  - Thái Bình 
........... tôi xin nói cái mới trong kết quả và nguyên nhân dẫn đến những cái được và chưa được của việc thực hiện kế hoạch và phương hướng năm 2008. Trong báo cáo của chúng ta đều thể hiện nổi bật trong thực hiện kế hoạch năm 2007 có 3 nội dung mới.

Môt, năm đầu tiên cũng là nhiều năm nay chúng ta có tốc độ cao toàn diện và hơn nhiều năm rồi nhưng lại là trong khu vực và thế giới chúng ta cũng được xếp vào loại tương đối cao.

Thứ hai, chúng ta đã nâng được vị thế kinh tế chính trị của đất nước chúng ta trên trường thế giới.

Thứ ba, chúng ta đã tạo được thế lực mới và lòng tin mới kể cả đối với dân trong nước và bè bạn quốc tế, những nổi bật như thế nó đang xuất hiện những nguyên nhân mới mà trong kế hoạch 2007 chúng ta đã có. 

Một là, chúng ta đã tiếp tục khai thác nội lực một cách tốt hơn, nhất là vấn đề chuyển cơ cấu, vấn đề huy động vốn trong dân, vấn đề chống đói nghèo, vấn đề chuyển dịch kinh tế; Hai là, chúng ta đã khai thác một cách tốt hơn, chủ động hơn sau một năm gia nhận WTO, nhất là vấn đề huy động vốn ODA, FDI quốc tế cũng như tăng được xuất khẩu với tỷ lệ khá cao; Ba là, chúng ta đã thành công và bắt đầu thành công trong năng lực điều hành của các cấp, đặc biệt là Chính phủ. Nhưng kiểm lại các tồn tại của chúng ta trong sáu tồn tại của Chính phủ và 7 vấn đề nêu bất cập của Ủy ban Kinh tế thì chúng ta thấy cái mới trong năm nay là chúng ta đã bắt đầu đi vào những khuyết điểm, tồn tại, lưu cữu nhiều năm một cách toàn diện. Tư tưởng không có vùng cấm đã được thể hiện. Nhưng cũng là cái mới là chủ trương, biện pháp, giải pháp, quyết tâm rất cao của hệ thống chính trị, nhưng kết quả đem lại không tương xứng, và thường thường là nó chậm so với mong đợi của các cấp và của nhân dân.

Tôi xin phân tích 3 lý do mà chúng ta hạn chế trong việc giải quyết các bức xúc và tồn tại: Một là cụ thể hóa luật lệ của Quốc hội, chương trình hành động của Chính phủ ra các giải pháp, các nghị định, các văn bản cụ thể thì nhìn chung còn chậm, một số chính sách tác dụng đối với thực tế còn rất hạn chế, đôi khi rất lúng túng, thậm chí có khi cản trở đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai là công quy hoạch, dự báo trên một số lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế đối với thế giới và đối với cả trong nước chúng ta nó chưa sát, phát hiện thì không hết, thường thường chúng ta chỉ xử lý và phát hiện thông qua một số cuộc kiểm tra, kiểm soát. Nhưng phát hiện của toàn dân, phát hiện của xã hội thì chúng ta chưa tập hợp được, chưa phát giác nổi mà cũng không quá toàn diện. Khi đã phát hiện rồi thì biện pháp xử lý của chúng ta thường thường mang tính tình thế và không có giải quyết một cách cơ bản, có sự phối hợp đồng bộ và có lộ trình cụ thể. 

Thứ ba, nguồn lực của chúng ta hay nói cách khác là khả năng tổ chức thực hiện của chúng ta bằng các lực lượng, các nguồn lực cụ thể thì cũng chưa phát huy được hết, nó chưa cân xứng với chủ trương và định hướng của các cấp lãnh đạo. Trong cả vấn đề đào tạo, sử dụng rồi khen thưởng, tạo động lực vật chất để cho họ phát huy. Nó chưa minh bạch, thiếu công khai, đôi khi còn những chỗ làm cho người ta thiếu tin trong việc điều động, bố trí sử dụng cán bộ và nguồn lực của đất nước chúng ta. 

Đấy là tôi xin phát triển những vấn đề mới xuất hiện trong cái được, cái chưa được và cái nguyên nhân mà làm cho chưa được. Từ kiểm điểm của năm 2007, chúng ta thấy năm 2008 xuất hiện yếu tố mới và có 3 nội dung như sau:

Một, chúng ta đang có đà tăng trưởng của năm 2007, chúng ta đã tạo ra tiền đề rất quan trọng trong kinh tế, giải quyết vấn đề kinh tế xã hội năm 2008. Đặc biệt là những kinh nghiệm rút ra kể cả thành công, chưa thành công và những vấn đề thiếu sót của chúng ta năm 2007.

Hai, bộ máy lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kể cả nhân sự đã được đổi mới một bước, đang tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành của mình. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng xuất hiện mới.

Ba, vị thế của chúng ta, vai trò của chúng ta trên nghị trường và trên thương trường quốc tế, kể cả trong chính trị, trong sản xuất kinh doanh, trong huy động các nguồn lực được nâng lên một bước khá quan trọng và cũng là điểm rất là thu hút của thế giới. Từ 3 cái mới như thế, nó đang tạo cho chúng ta có một khả năng mới, về kế hoạch 2008 có thể đạt với tốc độ cao và có thể chúng ta cố gắng vươn lên, tranh thủ thời cơ này để  thực hiện  được một số chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm. 

Từ phân tích đó, chúng tôi thấy rằng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được 9% GDP năm 2008. Với 2 tiêu chí rất quan trọng mà chúng ta đã đề ra: 

Một là 58 tỷ xuất khẩu, cận trên so với số mà Chính phủ nêu ra; 

Hai là 42% đầu tư trong GDP.

Hai yếu tố này rất quan trọng, nó quyết định cho kế hoạch 9% và chắc chắn rằng nó là tiền đề rất quan trọng cho kế hoạch năm 2008 cũng như 2 năm còn lại.

Nhưng nó lại đang xuất hiện một cái khó mới là: chúng ta năm ngoái có tốc độ tăng nhanh, nhưng chất lượng và đặc biệt là vấn đề xã hội, vấn đề môi trường giải quyết chưa được bao nhiêu. Điều kiện cải thiện đời sống của dân cũng chưa  được  nâng lên một cách tương xứng. Cho nên, năm 2008 chắc chắn chúng ta phải tập trung nhiều cho xã hội và môi trường. Đấy là nó sẽ chi phối tốc độ mà chúng ta phải tập trung giải quyết một cách rất là uyển chuyển. Thứ hai là tốc độ tăng lên nó liên quan đến lạm phát, vì trước đây chúng ta đưa tốc độ tăng lạm phát lên sát tăng trưởng là vì chúng ta đang ở tốc độ thấp, mà muốn chiếu cố tăng tốc độ cho nên chúng ta đặt ở mục tiêu ấy để cho các cơ quan điều hành chính sách, đặc biệt là chính sách tiền tệ, tài chính năng động linh hoạt để khai thác thị trường. Nhưng bây giờ nó lại ở mức cao, nó lại ảnh hưởng trở lại với đời sống và sản xuất rồi, cho nên lạm phát năm nay chúng ta phải xử lý. Kéo về số cố định cũng không nên, nhưng nếu mà để thả sát nút của tăng trưởng cũng không được. Cho nên, chúng tôi đề nghị là lấy mức lạm phát ở cái mức dưới năm bình quân khoảng độ 5, 6, 7 và cũng để cho tăng trưởng nó có một số dư để bù lại, cải thiện đời sống và khuyến khích sản xuất. Nếu chúng ta lại cố định là một số để Quốc hội quyết định sau này rất khó cho điều hành và chúng ta khai thác yếu tố thị trường. Diễn biến của thị trường rất khó khăn. Chúng tôi đề nghị riêng các chỉ tiêu về xã hội như giường bệnh, nhà ở là hai cái thiếu rất mới năm nay, nhưng tôi xem tất cả các chỉ tiêu về môi trường và xã hội thì đánh giá và giải pháp chúng ta đề ra trên cơ sở chưa chuẩn xác một số số liệu. Cho nên tôi đề nghị phải chuẩn xác lại và trong các giải pháp của Chính phủ nêu chú ý 3 điều:

Một là lộ trình cụ thể.

Hai là địa chỉ cụ thể

Ba là thời gian cụ thể. Cộng thêm các điều kiện cho từng đối tượng, từng vị trí, họ có điều kiện phát huy. 

Xin hết, xin cảm ơn Quốc hội.
Nguyễn Minh Thuyết  - Lạng Sơn 
Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và các vị khách.

Tôi xin phát biểu ý kiến về hai vấn đề:

Thứ nhất là tình hình năm 2007.

Thứ hai là nhiệm vụ năm 2008.

Phần sau tôi xin tập trung nói kỹ hơn. 

Về tình hình năm 2007, qua Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo giám sát của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, cũng như qua theo dõi của bản thân suốt 1 năm qua tôi rất phấn khởi trước những kết quả mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ đã đạt được trong năm 2007. Tôi đặc biệt phấn khởi trước dự báo và quyết tâm của Chính phủ đưa tăng trưởng GDP của nước ta năm 2006 lên 960 USD/1người, để đưa nước ta vượt khỏi ngưỡng của các nước có thu nhập thấp. Tôi cho đây là một tin rất vui, tôi tin rằng các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước đánh giá rất cao sự điều hành, năng động, kiên quyết, cụ thể của tập thể Chính phủ và sự tận tụy của từng thành viên Chính phủ. Tôi chỉ lấy làm tiếc trong. Báo cáo của Chính phủ thì chúng tôi chưa thấy sự phân tích sâu sắc, những tác động của các quan hệ kinh tế quốc tế mới trong thời gian một năm mà nước ta hoạt động trong khuôn khổ của tổ chức Thương mại thế giới. Theo tôi thì báo cáo nên đánh giá sâu về tác động của các quan hệ kinh tế mới này. Đồng thời, cũng đưa ra dự báo về thời cơ cũng như thách thức cho năm 2008 và những năm tiếp theo.

Tôi hy vọng rằng trong phiên họp chất vấn của Quốc hội sắp tới thì Thủ tướng Chính phủ sẽ phân tích sâu sắc hơn những tác động này để các đại biểu Quốc hội cũng nắm rõ, chúng ta cũng có những biện pháp hữu hiệu hơn để tiếp tục đưa nền kinh tế nước ta tăng trưởng.

Sang phần thứ hai là về nhiệm vụ năm 2008. Chúng tôi chỉ xin nói mấy ý như sau.

Trước hết, chúng tôi cũng thống nhất với nhiều đại biểu đã phát biểu trước là nên cân nhắc lại một số chỉ tiêu phát triển cho nó sát hợp hơn. Chúng tôi đọc Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế thì chúng tôi thấy rất bất ngờ là có nhiều chỉ tiêu phấn đấu của ngành trong 5 năm mà chúng ta chỉ 2 năm vừa qua đã đạt được. Như thế thì rất mừng, nhưng cũng có những băn khoăn là như vậy thì những chỉ tiêu ấy đặt ra đã có cơ sở khoa học chắc chắn chưa. Đặt ra chỉ tiêu trong 5 năm mà chỉ trong 2 năm vừa qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn cũng đã  hoàn thành rồi. 

Từ kinh nghiệm đó, theo tôi thì nên cân nhắc lại chỉ tiêu tăng trưởng GDP mà Ủy ban Kinh tế, ngân sách đề nghị. Chính phủ đề nghị là 8,5% đến 9% còn Ủy ban Kinh tế thì đề nghị 9%. Chúng tôi cho rằng đề nghị đó rất có cơ sở và nhiều đại biểu trước tôi đã phát biểu rồi, chúng tôi xin đề nghị là 9%, chúng tôi xin đề nghị nên cân nhắc lại. 

Điểm thứ hai, chúng tôi xin đề nghị là cần chú trọng chất lượng tăng trưởng. Một là thu thì cần phải vững chắc hơn, năm nay chúng tôi thấy rất mừng mặc dù nguồn thu từ dầu thô đã giảm nhưng tốc độ tăng trưởng GDP của chúng ta vẫn đạt được 8,5%, tức là đạt ở mức cao so với Nghị quyết của Quốc hội đề ra năm ngoái. Nhưng chúng tôi thấy 8,5% ấy mình phải phân tích cho kỹ và chúng tôi thấy có những vấn đề cũng rất băn khoăn. 

Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng của chúng ta là 8,5%, GDP dự kiến sang năm sẽ đạt 83 tỷ đôla Mỹ nhưng mà chúng tôi tính như thế này: Trong GDP có tới 40% là vốn đầu tư của xã hội, trong đó có vốn nợ nước ngoài, dư nợ Chính phủ cũng tới 36%, dư nợ quốc gia là 30%. Như vậy chúng ta phải tính tăng trưởng thực ở đây là tăng trưởng như thế nào? Hiệu quả như thế nào? 

Có một lần phát biểu tại Quốc hội Khoá XI chúng tôi có đề nghị là trong các báo cáo của Chính phủ, kèm theo với tỷ  lệ tăng trưởng GDP nên báo cáo về chỉ số ICO, tức là hiệu quả kinh tế. Vì đó mới là điều quan trọng, chứ còn vốn của chúng ta chiếm tới 40% GDP rồi mà lại làm không có chất lượng, vẫn còn tham nhũng, vẫn còn lãng phí thì chắc chắn là hiệu quả thực tế của phát triển kinh tế không cao. 

Về bình quân đầu người, chúng tôi cũng chỉ xin lưu ý chúng ta nói bình quân ở đây là bình quân GDP đầu người, hiện nay là trên 800 đôla, tương lai dự kiến là 946 đôla, nhưng đây không phải là thu nhập bình quân mà đây là GDP bình quân, nghĩa là cõng cả nợ nước ngoài vào trong đó chứ không đơn giản. Cho nên theo tôi mừng thì có mừng, nhưng chúng tôi cũng thấy lo lắng đó là làm sao để tăng trưởng có chất lượng hơn.

Muốn tăng trưởng có chất lượng hơn tất nhiên là có rất nhiều biện pháp mà Chính phủ đã đề ra trong Báo cáo của mình, ở đây chúng tôi chỉ xin nói một điều thôi là cố gắng làm sao để tăng cường sức mạnh nội lực của nền kinh tế nước ta, đặc biệt là công nghiệp nước ta. Trong quá trình xây dựng nền kinh tế hiện nay thì chúng ta đang cổ phần hoá các doanh nghiệp và Chính phủ cũng đề ra các quy định là đối với một số ngành kinh tế, doanh nghiệp then chốt thì vốn Nhà nước nắm 51% trở lên. Nhưng trên thực tế hiện nay, không phải chỉ các ngành kinh tế then chốt, một số doanh nghiệp không thuộc các ngành này chúng ta vẫn cố gắng giữ 51%. Theo tôi như thế chính là kìm hãm sự phát triển, cho nên chỗ này chúng tôi đề nghị Chính phủ rà soát lại thật cẩn thận xem thực sự các ngành đã chấp hành hướng của Chính phủ đề ra như thế nào. Bởi vì ở những doanh nghiệp đó người đại diện cho vốn Nhà nước ở đó cũng không mất đồng nào nếu như xí nghiệp đó làm ăn thua lỗ. Ông đại diện cho vốn 51% trở lên có quyền quyết định rất nhiều việc và như thế chính nó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp đó, cũng như của nền kinh tế nói chung.

Vấn đề thứ ba, chúng tôi xin báo cáo là nên có sự điều chỉnh chính sách đầu tư, theo Bản tin A của Bộ Ngoại giao hiện nay Việt Nam đứng hàng thứ 6 trong số các địa chỉ hấp dẫn đối với việc đầu tư của các doanh nghiệp xuyên quốc gia. Nhưng chúng tôi thấy hiện nay mình chỉ tập trung đầu tư chủ yếu ở vùng đồng bằng, đầu tư vùng đồng bằng thì có cái lợi nhưng cũng có cái không lợi là chúng ta mất rất nhiều đất màu mỡ, mà như chúng tôi đã có lần phát biểu là phải mất hàng triệu triệu năm mới có những mảnh đất mầu mỡ như vậy. Hiện nay xây nhà máy lên thì về sau chúng ta không thể nào có thể cày cấy ở đây được nữa, đó là một điều cần phải suy nghĩ.

Thứ hai, ở đồng bằng, dân cư tập trung đông, công nghiệp phát triển quá nhiều, chắc chắn là ô nhiễm. Đấy là điều chúng ta còn phải tính. Trong khi đó ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao thì công nghiệp rất kém phát triển. Cho nên chúng tôi đề nghị đầu tư, kêu gọi đầu tư nhưng mà có chọn lọc. Cụ thể như thế này, chúng ta có những chính sách khuyến khích như trong Báo cáo của Chính phủ nêu ra, nhưng đồng thời phải có sự chọn lọc. Đối với vùng đồng bằng chỉ chấp nhận đầu tư công nghệ cao, những cái mà có sức cạnh tranh lớn, sản xuất ra hàng hoá có giá trị lớn. Còn khu công nghiệp khác đưa về các vùng khác, buộc phải đưa về các vùng khác nếu như mà muốn đầu tư. 

Chúng tôi thấy như thế này, mình là một địa chỉ đang hấp dẫn những người đầu tư, nhưng ở đây phải xem xem là hấp dẫn ấy thì ngoài cái tốt là một thị trường còn đang mở, nhiều người người ta thích đến, nhưng có cái gì là do mình lỏng lẻo không? Mà người ta lại thích đầu tư vào mình như thế, vấn đề đó cũng phải có sự phân tích.

Vì thời gian không có, chúng tôi xin nói một điểm nữa, cần phải có biện pháp hữu hiệu để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, ở đây chúng tôi chỉ xin báo cáo với Quốc hội số liệu vắn tắt như thế này: GDP bình quân của cả nước dự kiến hiện nay khoàng 900 đô la Mỹ, tôi tính ra GDP bình quân của một người, một ngày khoảng 40.000 đồng Việt Nam như thế là không lớn. Nhưng ở miền núi, ở vùng 3 báo cáo với Quốc hội thu nhập của người dân khoảng từ 80.000đ - 100.000 đ/ 1 tháng, tức là thu nhập vào khoảng 2 - 3 nghìn đồng./1 ngày thôi, so với con số GDP bình quân của cả nước là rất thấp. Các trường học ở đấy có thể nói có rất nhiều vấn đề, mấy ngày hôm nay báo chí đang nói về nhà vệ sinh ở các trường học xuống cấp lắm, không được quan tâm. Nhưng tôi xin nói ở các vùng này thì ngay cả trường học, lớp học cũng chưa tốt, chứ không nói gì đến nhà vệ sinh. Tôi xin đề nghị Chính phủ hết sức lưu ý để thu hẹp khoảng cách phát triển cho các vùng. 

Xin cảm ơn Quốc hội.

Ngô Quang Xuân  - Đồng Tháp 
Trước hết tôi cũng bày tỏ sự đồng tình với báo cáo của Chính phủ và chia sẻ nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Tôi xin nêu thêm một vài ý kiến như sau:

Thứ nhất nếu chúng ta nhìn góc độ tình hình thế giới trong năm qua thì chúng ta thấy có nhiều điểm rất thuận cho sự nghiệp phát triển đất nước chúng ta, nhưng cũng có mặt không thuận. Thuận bởi vì dù muốn tranh giành ảnh hưởng, dù muốn tranh giành quyền lực nhưng tất cả các nước lớn và lực lượng chính trị trên thế giới vẫn không dám phá vỡ khuôn khổ đã được thiết lập sau chiến tranh lạnh. Chính vì thế nên hoà bình ổn định toàn khu vực là mong muốn của toàn khu vực và toàn dân của tất cả các nước. Đấy là điều thuận.

Thứ hai nếu về góc độ kinh tế chúng ta thấy  năm 2007  nối tiếp 2006, đầu tư và thương mại, luồng đầu tư rất mạnh mẽ vào tất cả các nước, đặc biệt các nước đang phát triển.Du lịch được khuyếch trương rất nhiều trong quan hệ quốc tế.

Thứ ba là giá cả, mặc dù có nơi nọ nơi kia rất khó khăn, lên xuống nhưng nó đang lên liên quan đến hàng hoá và sản phẩm của nước ta, cho nên chúng ta cũng được hưởng cái đó. Nhưng mặt trái của nó thì chúng ta thấy giá cả của hàng công nghiệp, vật tư nông nghiệp, phân bón mà người nông dân đang chịu, tức là chúng ta vừa được nhưng cũng vừa khó khăn.

Về Việt Nam, sau Đại hội X tiến tới năm 2007, chúng ta có Quốc hội mới, Chính phủ mới như nhiều đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh, chúng ta đã tạo được niềm tin với một Quốc hội mới và Chính phủ mới điều hành đất nước. Tôi nghĩ rằng với sự phấn đấu quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân thì thành tích như các đại biểu vừa nói tôi không dám nêu thêm. Nhưng rõ ràng năm 2007 về chính trị ổn định, kinh tế 10 mặt hàng của chúng ta cũng trên một tỷ, 10 tháng thôi nhưng 10 mặt hàng cơ bản của năm 2006 vẫn chưa đạt vào câu lạc bộ trên một  tỷ. Tôi nghĩ  góc độ theo dõi từ Tổ chức Thương mại Thế giới tôi nghĩ điều này nó chinh phục thế giới rất là ghê gớm. 

Về chính trị sau APEC 14 và sau khi chúng ta vào Tổ chức Thương mại thế giới, tôi nghĩ điều này nó chinh phục thế giới rất ghê gớm. 

Còn về chính trị thì sau APEC 14 và sau khi chúng ta vào tổ chức Thương mại thế giới, thì chúng ta đã có 1 năm thực hiện cam kết của tổ chức Thương mại thế giới và đồng thời chúng ta vừa trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là một sự công nhận của thế giới về một quốc gia mạnh, Quốc hội mạnh, một Chính phủ mạnh và toàn Đảng, toàn dân phấn đấu rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng, những phấn đấu quyết liệt này nó  phản ảnh được xu thế đi lên của đất nước ta. Chúng ta thấy rằng trong năm 2008 có một cơ sở vững chắc.

Điểm thứ ba. Chúng ta đang ở trong giai đoạn theo dõi và bảo đảm cam kết của WTO và đàm phán, thì tôi xin đọc số liệu này để các đại biểu tham khảo các cam kết thực hiện của Việt Nam trong năm 2008.

Từ tháng 1 năm 2007, khi Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức Thương mại thế giới ta đã cam kết 100% thuế nhập khẩu gồm 10.428 dòng thuế với mức bình quân cam kết là 17,21%. Trong đó có 1.224 dòng thuế nông nghiệp, bình quân cam kết là 25% và 9.204 dòng thuế hàng công nghiệp với mức cam kết bình quân là 16,7%. năm 2007 theo lộ trình Việt Nam đã hoàn thành cam kết hầu hết các chỉ tiêu chúng ta đạt. Nhưng đồng thời sang năm 2008, chúng ta vẫn phải có những cam kết rất rõ ràng. Việt Nam sẽ phải tiếp tục cắt giảm 493 dòng thuế hàng nông nghiệp từ mức bình quân 38,27% xuống mức 35,54%. Các mặt hàng của nông nghiệp như cam, chanh, chuối, cà phê, dầu thực vật, thực phẩm chế biến, đường, mía, bánh, kẹo, sản phẩm chế biến từ ca cao, rau quả, nước khoáng và đặc biệt là các sản phẩm rượu, bia, thuốc lá, xì gà là các mặt hàng hiện có mức thuế nhập khẩu và bảo hộ cao. Chúng ta phải rất chú ý mặt này. 

Cam kết về dịch vụ thì theo biểu cam kết trong năm 2008, Bộ Tài chính Việt Nam bắt đầu phải xem xét và cấp phép cho các công ty nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ từ vấn đề thuế qua hình thức liên doanh, văn phòng đại diện hay chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và các công ty nước ngoài.

Về chương trình xây dựng pháp luật theo cam kết đa phương thì trong vòng 3 năm kể từ khi gia nhập WTO, Việt Nam phải sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu và bia theo hướng thống nhất thuế, áp dụng với sản phẩm bia và sản phẩm cùng loại. Nói chung cam kết năm 2008 chúng ta phải tiếp tục rất nặng nề. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng củng cố để hoàn thành cam kết của mình, đồng thời mình tiến lên trong năm 2008 vô cùng quan trọng. Qua theo dõi đàm phán chúng tôi thấy trước hết Chính phủ đã bắt đầu triển khai chương trình hành động để nền kinh tế phát triển lâu dài, bền vững khi Việt Nam là thành viên WTO. Chúng tôi nghĩ đây là quyết sách rất quan trọng, nó chỉ đạo tất cả các ngành, các cấp và các địa phương, doanh nghiệp và nông dân thực hiện cam kết của chúng ta. Đã có những tổ chức ban đầu, đó là Ban hỗ trợ trong công tác WTO. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng vấn đề này phải được củng cố, bởi vì nếu rút được kinh nghiệm từ Uỷ ban quốc gia đàm phán kinh tế quốc tế và Đoàn đàm phán gia nhập WTO thì tôi nghĩ cơ chế này là cơ chế rất hữu hiệu cho thực hiện cam kết. 

Thứ hai, cơ chế đánh giá tác động của WTO như nhiều đại biểu nói là vô cùng quan trọng. Chúng ta chưa có cơ chế đánh giá, chúng ta chỉ có một ban ngành nghiên cứu, tôi nghĩ rất hoan nghênh những nghiên cứu của Ban hội nhập của Viện quản lý kinh tế Trung ương. Còn một số Bộ, ngành tôi nghĩ rằng vấn đề này rất quan trọng để đánh giá công sức của các Bộ, ngành. Qua theo dõi chúng tôi rất hoan nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì các đồng chí đang tổ chức và đi vào thực chất, thực sự có bước đầu để thực hiện lộ trình của mình và tham gia theo dõi sát đàm phán, đối chiếu với cam kết của mình, đồng thời tổ chức thực hiện, tổ chức lực lượng. Tôi nghĩ một số Bộ cũng có cố gắng nhưng không phải Bộ nào cũng làm như thế. Bởi vậy chúng tôi nghĩ chúng ta tham gia WTO là một nước nông nghiệp cho nên quan trọng là làm thế nào bảo đảm lợi ích của người nông dân. Qua các buổi thảo luận ở tổ của chúng tôi tại Đồng Tháp, Ninh Thuận, Lai Châu nhiều đại biểu nói rằng bà con nông dân rất phấn khởi việc nước ta vào WTO, nhưng họ không hiểu được gì hết, họ không hiểu được gì mất gì. Thực tế theo tôi nghĩ mọi động thái đều liên quan đến người nông dân, ví dụ thực hiện chế độ thuế quan theo cam kết của ta, nếu bám theo các vụ kiện tranh chấp thương mại, theo quy đinh của WTO thì thuế và giá cả cụ thể của từng hàng hoá, từng kg gạo, từng kg càfê, từng kg cá v.v.. suy cho cùng nó đến vai người nông dân hết. Bởi vì nếu giá tăng thì doanh nghiệp lại mua nông sản giảm, mà giá giảm (tức là giá thế giới) thì người nông dân được lợi vì hàng nông nghiệp nó sẽ tăng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng thuế và đóng góp của người nông dân trực tiếp liên quan đến lộ trình cam kết.

Vấn đề hình thành thị trường bất động sản theo quy chế thị trường để đáp ứng tiêu chuẩn WTO cũng vậy, chúng ta phải bình đẳng với các nền kinh tế thành viên khác. Cho nên đó là đất và người, nó có quan hệ rất sâu nặng, đây là truyền thống văn hoá của người Việt Nam. Nếu những nhà hoạch định chính sách, những người thực hiện trên thực địa và người nông dân gắn công cuộc giải quyết từng ngày một với tình cảm đất và người của Việt Nam, thì tôi thấy chắc chắn chúng ta cũng sẽ đạt được kết quả.

Về một số việc khác chúng tôi nghĩ rằng cơ chế rất quan trọng để chúng ta tiến tới thực hiện cam kết của Tổ chức thương mại thế giới. Cho nên đã làm được nhiều việc nhưng chúng tôi nghĩ rằng nghĩa vụ thành viên của WTO rất quan trọng. Điều tiếp theo tôi muốn nói là thời cơ, khó khăn, thách thức phụ thuộc rất nhiều vào biện pháp sắp tới đây của chúng ta. Cho nên chúng tôi đề nghị trong phần tổ chức thực hiện, Chính phủ, các bộ, các ngành địa phương và các doanh nghiệp rất quan trọng. Trong đó ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân, đặc biệt là ngoại giao nghị viện trong thời kỳ mới, có tác dụng rất lớn trong việc thuyết phục Chính phủ các nước hợp tác với chúng ta và giúp chúng ta thực hiện tốt cam kết của Tổ chức thương mại thế giới.

Chúng tôi nghĩ bây giờ phải làm thế nào để nâng cao vai trò của doanh nghiệp, nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nghiệp, nâng cao vai trò của VCCI, tức là Phòng thương mại và công nghiệp của Việt Nam. Bởi vì tôi theo dõi thì qua các chuyến thăm cấp cao của các đồng chí lãnh đạo, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp đi rất thành công trong việc xúc tiến thương mại, cho nên hệ thống xúc tiên thương mại tôi nghĩ phải thay đổi, những đầu tư thích đáng, không phải để theo cái cũ như bây giờ, nó phải làm thế nào cho doanh nghiệp người ta trực tiếp với doanh nghiêp, Hiệp hội trực tiếp với Hiệp hội, như thế người nông dân và nhà sản xuất được lợi rất nhiều. 

Cuối cùng về cơ chế chúng ta sắp tới đây cần phải nghiên cứu thêm, tôi nghĩ đó là vấn đề hoạt động toàn diện, trên mọi mặt hoạt động đối ngoại mà tôi nói lúc trước là hoạt động ngoại giao, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, quần chúng. Ở đây tôi nghĩ vai trò của tất cả các binh chủng đối ngoại rất quan trọng như thế, cho nên làm thế nào để chúng ta tránh được những bất cập trong thực hiện mọi cam kết với quốc tế, nhưng đồng thời chúng ta bảo đảm được thành tích thắng lợi cho công cuộc đổi mới. Tôi tin rằng năm 2008 chúng ta nhìn lại vấn đề và chúng ta phải có những tổ chức hết sức chặt chẽ. Tôi đề nghị Chính phủ cũng như tất cả các cơ chế, các Bộ, các ngành làm thế nào sử dụng đội ngũ chuyên gia có trình độ, có tâm huyết, đã trải qua công tác thực tế kinh nghiệm của mình để đóng góp cho các đồng chí lãnh đạo từ địa phương, cấp Bộ, Chính phủ tiến tới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Đỗ Mạnh Hùng  - Thái Nguyên 
Kính thưa Quốc hội, 

Chúng tôi cơ bản tán thành với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội. Tuy nhiên, chúng tôi xin nêu thêm một số ý kiến xung quanh 3 vấn đề sau.

Một là vấn đề phát triển vùng.

Hai là vấn đề tiết kiệm trong phát triển.

Ba là một số ý kiến thêm về giải phóng mặt bằng.

Trước hết, vấn đề phát triển vùng, chúng tôi đề nghị trong các báo cáo hàng năm của Chính phủ nên có sự đánh giá sâu hơn về vấn đề phát triển vùng. Bởi vì: Một là phát triển vùng gắn với phát triển chung của đất nước. Có thể nói từng vùng phát triển thì đất nước mới phát triển toàn diện và bền vững được.

Lý do thứ hai, mỗi vùng đều có khó khăn riêng, nhưng cũng có những thế mạnh riêng, phát triển vùng thì sẽ tạo điều kiện cho từng vùng phát huy được tốt nhất thế mạnh của mình.

Thứ ba, chúng tôi cho rằng phát triển vùng sẽ làm giảm khoảng cách quá xa giữa các vùng, để tạo ra một sự phát triển hài hòa chung để góp phần thực hiện đại đoàn kết toàn dân. Trên thực tế có một hiện tượng là những người giàu rất hay chơi với nhau, những người nghèo thì hay chơi với nhau. Tôi nghĩ nếu phát triển vùng để tạo ra cái hài hòa nó chính là cơ sở quan trọng để xây dựng đại đoàn kết toàn dân, từ những vấn đề như vậy chúng tôi đề nghị đối với từng vùng Chính phủ nên chủ trì hoặc giao cho một Bộ ngành chức năng chủ trì đánh giá lại việc thực hiện nội dung của các Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển từng vùng, ví dụ Tây Nguyên có Nghị quyết 10, miền núi và trung du Bắc Bộ có Nghị quyết 37, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung đều có Nghị quyết của Bộ Chính trị, chúng tôi xin đề nghị Chính phủ chủ trì hoặc giao cho một ngành chức năng đánh giá lại việc thực hiện các nội dung của các nghị quyết, để các địa phương và các Bộ ngành trung ương cùng đánh giá lại tình hình thực hiện trong những năm qua và bàn biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thứ hai, riêng đối với vùng miền núi và Trung du Bắc bộ thì Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 37 ngày 1/7/2004 về phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của một vùng, Nghị quyết của Bộ Chính trị đã chỉ rõ vị trí hết sức quan trọng của một vùng miền núi phía Bắc và Trung du phía Bắc, ở đây gắn liền với chiến khu Việt Bắc thủ đô của cuộc kháng chiến chống pháp. Theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị có chỉ rõ đây là lá phổi của thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, là vùng rất giàu tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, lại là vùng tiếp giáp với một thị trường hết sức rộng lớn là Trung Quốc. Cho nên, có thể nói đây là một vùng cũng có vị trí riêng trong phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Chúng tôi  đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm đến việc triển khai  thực hiện Nghị quyết 37. Trong đó chúng tôi đề nghị 2 việc cụ thể: 

Một là, sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng đường Quốc lộ 3 mới, thực ra đây là một đường cao tốc. Chúng tôi nghĩ rằng đây là tuyến giao thông hết sức quan trọng từ Hà Nội chạy qua 3 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Cạn và Cao Bằng lên biên giới phía bắc. Nếu đầu tư xây dựng một con đường tốt thì sẽ góp phần rất mạnh mẽ vào phát triển kinh tế xã hội của vùng.

Hai là, chú trọng phát triển y tế của cả vùng. Chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng, trong Nghị quyết 37 cũng có nội dung nêu rõ là: xây dựng Thái Nguyên trở thành Trung tâm y tế vùng. Đây là vấn đề mà tự Thái Nguyên cũng phải nỗ lực. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Chính phủ, của các bộ, ngành (đặc biệt là Bộ Y tế) thì cũng rất khó làm. Cho nên, chúng tôi đề nghị quan tâm đến phát triển y tế vùng và xây dựng những Trung tâm y tế vùng mà trong đó Nghị quyết đã  khẳng định Thái Nguyên là Trung tâm Y tế vùng.

Nhân đây chúng tôi cũng đề nghị: Trong phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2008 có nói là sẽ phát hành khoảng 4 - 5 nghìn tỷ đồng trái phiếu y tế. Đây cũng là chủ trương hết sức đúng, ở Thái nguyên chúng tôi cũng thấy rằng rất nhiều ý kiến đã đề nghị về vấn đề này:  Chúng ta đã có trái phiếu giáo dục, tại sao chúng ta lại không có trái phiếu y tế. Vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng là vấn đề hết sức quan trọng. 

Vì thế chúng tôi đề nghị: Nên sớm chủ trương phát hành trái phiếu y tế và có dành một tỷ lệ thích đáng để cho việc đâu tư xây dựng các Trung tâm y tế vùng.

Vấn đề thứ hai, là vấn đề tiết kiệm trong phát triển. Chúng tôi cho rằng đây là một trong những vấn đề hết sức cốt lõi của nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ở đây có vấn đề là chúng ta phát triển kinh tế với giá như thế nào. Hay nói cách khác là, để có 1 % tăng trưởng GDP thì như Việt Nam chúng ta là tương ứng với việc làm ra khoảng hơn 700 triệu đô la Mỹ, chúng ta tốn bao nhiêu nguyên liệu, bao nhiêu nhiên liệu. Ở các nước khác lân cận với chúng ta,  việc làm ra chừng ấy sản phẩm thì người ta tốn khoảng bao nhiêu nguyên liệu, bao nhiêu nhiên liệu.

Từ cách đặt vấn đề như vậy, chúng tôi đề nghị là trong thực hiện  tiết kiệm, chống lãng phí, không chỉ chú trọng chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, trong quản lý tài sản v.v.... việc đó nó rất cần. Nhưng cũng cần đặt đúng vấn đề tiết kiệm nguồn nguyên liệu, nhiên liệu hay nói chung là tiết kiệm tài nguyên của đất nước và nếu cần thiết thì bổ sung thêm các nội dung này trong các quy định của pháp luật.

Thứ hai là Chính phủ nên giao cho các Bộ, ngành chức năng tính toán cách phát triển tiết kiệm nhất, đặc biệt là về quy hoạch và về công nghệ. Vì nếu quy hoạch không đúng, quy hoạch sai hoặc là công nghệ lạc hậu là hai yếu tố làm lãng phí vô cùng lớn. 

Thứ ba, tôi xin phát biểu thêm một vài ý về vấn đề giải phóng mặt bằng. Đây cũng là vấn đề nhiều đại biểu quan tâm và phát biểu, nhưng chúng tôi thấy rằng về tình hình thì Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế của Quốc hội đã đề cập, báo chí cũng nhiều thông tin, tôi chỉ xin nêu thêm mấy kiến nghị sau:

Một là, Chính phủ cần nghiên cứu để khắc phục ngay tình trạng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và giải phóng mặt bằng có những nội dung thiếu thống nhất và có khi văn bản sau làm khó cho văn bản trước. Buổi sáng đại biểu Nguyễn Bá Thanh cũng đã nói vấn đề này, chúng tôi thấy rằng chỉ một từ "thoả thuận" thôi, nhưng trên thực tế cũng có rất nhiều cách hiểu khác nhau và từng phía thì khai thác từ thoả thuận này theo cách cực kỳ có lợi cho mình, cho nên là nhiều khi cái này nó tạo cho mình cái mâu thuẫn. Cho nên chúng tôi đề nghị là trong Nghị định 197 nói rằng chủ đầu tư có quyền thoả thuận với người dân và về mức bồi thường hỗ trợ. Đến Nghị định 84 cũng nói rằng áp dụng cơ chế cho phép chủ đầu tư thoả thuận với người có đất bị thu hồi. Việc này chúng tôi đề nghị phải xem lại cho thống nhất với Luật đất đai, vì Luật đất đai nói rõ là chỉ có Nhà nước mới có quyền thu hồi đất và định giá đền bù đối với đất bị thu hồi.

Điểm thứ hai là cần quan tâm đến tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, những người làm công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. Vì cũng theo Luật đất đai thì có quy định việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng các địa phương do một tổ chức phát triển quỹ đất ở địa phương thực hiện các nội dung chuyên môn của nghiệp vụ. Nhưng trên thực tế cho đến nay ở các địa phương vẫn phổ biến là có hội đồng liên ngành, mỗi ngành làm một vài việc. Thí dụ: Tài chính, tài nguyên môi trường phụ trách một phần công việc. Ở cấp huyện, cấp xã cấp trực tiếp nhất thì cán bộ càng thiếu và yếu, dẫn đến làm chậm, thậm chí làm sai, một bộ phận lại còn tiêu cực, nên dẫn đến tồn đọng và bức xúc trong việc này.

Thứ ba, đề nghị tăng cường hơn nữa quản lý đất đai vì đây là một nội dung rất cơ bản để góp phần và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Chúng ta thường có tình trạng khi mà có dự án cần giải phóng mặt bằng, thì mới quan tâm đến công tác quản lý đất đai, bao gồm từ cả hồ sơ cho đến  thực trạng. Chúng tôi đề nghị bây giờ phải tăng cường hơn công tác quản lý đất đai cả về mặt hồ sơ cũng như trên thực tế. Nếu hồ sơ thiếu thì phải hướng dẫn dân để bổ sung. Nếu hồ sơ sai phải sửa hoặc xử lý, thực địa không khớp với hồ sơ phải điều chỉnh kịp thời. Nếu làm tốt việc này sẽ tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng. Xin cảm ơn Quốc hội.

Quốc hội nghỉ giải lao.
Nguyễn Đức Kiên  - Phó Chủ tịch Quốc hội
Quốc hội cho phép tôi được báo cáo và xin ý kiến Quốc hội một điểm như sau.

Chính phủ có trách nhiệm giải trình những vấn đề mà Chính phủ trình với Quốc hội và sắp tới có một số thành viên Chính phủ cũng bận về công tác chung. Cho nên xin phép Quốc hội được mời một số đại biểu Quốc hội là thành viên Chính phủ sẽ xen kẽ phát biểu để có trao đổi đi, trao đổi lại. Đồng thời cũng giải trình những vấn đề có liên quan cần thiết thuộc trách nhiệm của Bộ, của Chính phủ để các đại biểu Quốc hội nắm thêm, sau đó sẽ đi vào thảo luận, sẽ có chất lượng tốt hơn.

Trước hết xin mời đại biểu Cao Đức Phát phát biểu ý kiến.
Cao Đức Phát  - Cao Bằng 
Kính thưa Quốc hội 

Tôi xin được giải trình bổ sung vào báo cáo của Chính phủ về hai vấn đề:

Thứ nhất, về công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Thứ hai, công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đây là hai yếu tố rất quan trọng có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông thôn nói chung và cả nền kinh tế.

Trước hết về phòng, chống thiên tai, từ đầu năm đến nay ở nước ta đã xảy ra 5 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, tương đương với trung bình nhiều năm. Trong đó cơn bão số 2 và số 5 đã kèm theo mưa lớn gây ngập úng dẫn đến thiệt hại lớn về người, tài sản. Ngoài ra cũng còn xảy ra 57 đợt giông lốc, 17 trận sạt lở núi và lũ quét. Thiên tai đã làm 251 người chết và 26 người mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 6.000 tỷ đồng, tuy vậy đến nay mùa lũ bão vẫn còn chưa hết và có thể còn kéo dài tới đầu tháng 12. Nhìn chung, mỗi khi có lũ, có bão các cơ quan của Trung ương cũng như các địa phương đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng,  chống, nên chúng ta đã hạn chế được rất nhiều thiệt hại về người và về của. 

Từ đầu năm, Chính phủ cũng đã hỗ trợ  các  địa phương 1.066 tỷ đồng và 17.700 tấn gạo để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại của thiên tai từ nay đến cuối năm, cũng như trong năm 2008, theo chúng tôi, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy và chính quyền các cấp, nhất là cơ sở, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác dự tính, dự báo và đầu  tư để giúp các địa phương khôi phục các hệ thống đê điều ở những nơi xung yếu, nhất là những nơi vừa bị ảnh hưởng của cơn bão số 5. Đảm bảo an toàn hồ chứa nước, chống sạt lở. Di dời dân ra khỏi những nơi nguy hiểm mà không thể khắc phục. Xây dựng các hệ thống thông tin cho tàu thuyền, các khu neo đậu tránh, trú bão,  cũng như  nhiều giải pháp có tính chất dài hạn khác.

Thứ hai, về phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Năm 2007 đã xảy ra nhiều loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Trong đó nghiêm trọng nhất là 5 loại bệnh: cúm gia cầm, lở mồm long móng, bệnh tai xanh trên lợn, bệnh liên cầu khuẩn ở lợn nhưng có lây sang người và bệnh dại. So với năm 2006 bệnh lở mồm long móng giảm mạnh, nhưng bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh, bệnh liên cầu khuẩn và bệnh dại gia tăng. Mặc dù phần lớn các ổ dịch có tính chất nhỏ lẻ (trừ đợt dịch lợn tai xanh ở Quảng Nam). Dịch bệnh đã làm chết: gia cầm gần 400. 000 con;  trâu bò 1.047 con và lợn là 20.600 con. Nhưng dịch bệnh đã làm chết 81 người do bệnh dại, bệnh cúm gia cầm làm chết 4 người, bệnh liên cầu khuẩn làm chết 2 người. Theo chúng tôi nguyên nhân chính của dịch bệnh gia tăng trong năm nay là ngành chăn nuôi đã được đẩy mạnh và chú trọng phát triển, nhưng chúng ta vẫn chủ yếu làm theo phương thức nhỏ, lẻ, phân tán, một số vẫn thả rông, vịt, gà, chó, mèo, thậm chí cả trâu, bò. Virút, vi khuẩn còn tồn tại trong môi trường rất nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ gây thành dịch nếu chúng ta lơ là chủ quan và không có biện pháp phòng ngừa phù hợp. 

Tuy nhiên, theo chúng tôi nguyên nhân chủ yếu vẫn là các nguyên nhân có tính chất chủ quan. Trong đó tình trạng chủ quan, lơ là của người chăn nuôi, công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống ở các cấp nhiều nơi còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Hiện nay mùa Đông đã đến gần nguy cơ tái phát dịch bệnh, nhất là bệnh cúm gia cầm rất cao. Trong những ngày gần đây đã tái phát ở Quảng Trị và Cao Bằng. Để đề phòng dịch bệnh xảy ra, hạn chế tác hại do dịch bệnh gây ra chúng tôi thấy cần tập trung vào thực hiện các giải pháp chính sau đây:

Thứ nhất, các cấp chính quyền cần tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân dân luôn luôn nắm rõ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống. 

Thứ hai, tổ chức tốt hệ thống giám sát dịch bệnh, nhất là cơ sở để phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch xảy ra khi còn ở quy mô nhỏ, không để lan rộng mới xử lý thì rất khó khăn.

Thứ ba, tổ chức tốt công tác tiêm phòng, nhất là phòng bệnh cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, đặc biệt phải chú ý đến bệnh dại đã làm 81 người chết trong năm nay. 

Riêng đối với bệnh cúm gia cầm thì đã có thông tin về hiệu quả của việc tiêm phòng. Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan khoa học phối hợp các tổ chức quốc tế rất nghiêm túc đánh giá và hôm nay tôi có thể báo cáo với Quốc hội và bà con nông dân là vắcxin cúm gia cầm mà bà con nông dân đang dùng là có hiệu lực đối với loại virut đang tồn tại ở nước ta. Nếu chúng ta làm tốt khâu tổ chức tiêm thì đây là một việc biện pháp rất hữu hiệu, giúp chúng ta ngăn chặn bệnh dịch nguy hiểm này.

Thứ tư là chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh mạnh phương thức chăn nuôi. Tiến hành kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm.

Cuối cùng là phải tiếp tục tăng cường hệ thống thú y, nhất là mạng lưới cán bộ ở dưới cơ sở để giúp chính quyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống một cách có hiệu quả. Tôi xin hết. Xin cảm ơn.

Võ Hồng Phúc  - Thanh Hoá 
Kính thưa Đoàn chủ tịch.

Kính thưa các đoàn Đại biểu Quốc hội.

Tôi xin phép được trình bày thêm một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Trước hết, các vị đại biểu Quốc hội rất quan tâm về chỉ tiêu tăng trưởng của năm 2008 để như thế nào cho hợp lý. Trong Dự thảo báo cáo của Thủ tướng Chính phủ thì dự kiến con số là từ 8,5% đến 9% và phấn đấu để đạt cao hơn và đạt ở mức 9%, theo dự kiến là như vậy.Cơ sở nào để làm như vậy. Có nhiều đại biểu đề nghị nên xác định một con số và để 9% hoặc là cao hơn.

Báo cáo với các vị đại biểu Quốc hội, khi xây dựng chỉ tiêu này thì Bộ Đầu tư cùng các cơ quan tổng hợp của Chính phủ cũng như các cơ quan các tỉnh, các thành đã làm việc cụ thể thì chúng tôi thấy con số để ở 8,5% đến 9% là hợp lý, có mấy lý do như sau:

Thứ nhất, nếu chúng ta theo dõi cả một chuỗi phát triển của chúng ta, thì tốc độ tăng trưởng của chúng ta liên tục trong các năm từ kế hoạch năm 2001 cho đến kế hoạch năm 2005 đạt được 7,5%. Đến năm 2006 ta đạt được ở mức 8,17% và đến năm 2007 dự kiến con số đạt của chúng ta là 8,5% dự kiến như vậy. Dẫn đến kết quả đấy có mấy yếu tố như sau:

Thứ nhất, nói về đầu tư. Đầu tư chúng ta liên tục từ năm 2002, 2003, 2004 đến năm 2005 ở mức chiếm xấp xỉ 39% GDP. Đến năm 2005 tỷ lệ đầu tư ở mức 40,4% GDP và năm 2006 dự kiến ở mức 40,5% GDP. Với kết quả đầu tư như vậy cho ta một tăng trưởng kinh tế ở mức 8% - 8,5%. Năm 2008 chúng ta dự kiến nâng tỷ lệ đầu tư lên 42% GDP, nhưng đầu tư của năm 2008 chưa tác động ngay vào năm 2008, đầu tư bao giờ cũng có tác động độ trễ chậm hơn, chậm hơn thường là 2 năm. Cho nên đầu tư của năm 2008 chỉ tác động đến mức vào năm 2009 và năm 2010. Tăng trưởng của năm 2008 sẽ là kết quả của đầu tư từ những năm 2005, 2006 và năm 2007. Cho nên căn cứ vào tình hình đầu tư thời gian qua mà ta đưa con số như vậy. Kinh nghiệm của nhiều nước muốn có tốc độ tăng trưởng cao hơn 10% thì thường đầu tư, như Trung Quốc chẳng hạn họ có lúc huy động đến 40% GDP, cho nên kết quả đầu tư dẫn đến tốc độ tăng trưởng.

Vấn đề thứ hai, tốc độ tăng xuất khẩu. Như trong báo cáo cân đối chung là thị trường xuất khẩu của chúng ta trong năm 2008 ở mức xuất khẩu cho phép tăng như vậy thì tốc độ tăng trưởng GDP cũng ở mức như vậy. 

Một vấn đề nữa chúng ta cũng cần lưu ý đến là chúng ta luôn luôn phải thực hiện ba nhiệm vụ trong báo cáo kinh tế - xã hội. Đó là kinh tế, xã hội và môi trường, nếu chúng ta tập trung quá mức vào tăng trưởng kinh tế, chú trọng tăng trưởng cao sẽ dẫn đến một tình trạng đầu tư chỉ tập trung vào một số vùng có khả năng tăng trưởng cao, không chú ý đến vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa và không chú ý đến chỉ tiêu môi trường. Cho nên để đảm bảo sự phát triển hài hoà giữa kinh tế - xã hội và môi trường thì chúng ta nên giữ một tốc độ tăng trưởng hợp lý. 

Tăng trưởng này chúng tôi trong khi làm kế hoạch năm 2008 cũng đã tính dài hơn để phát triển cho cả 5 năm 2006-2010. Đồng thời nhìn xa hơn sau năm 2010, chúng tôi cho rằng năm 2008 để mức từ 8,5 - 9% nó sẽ tạo đà để chúng ta có thể từ năm 2009 - 2010 duy trì ở mức cao hơn và chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm tiếp theo, cho chiến lược 10 năm tiếp theo tăng trưởng ở mức 2 con số. Phấn đấu như vậy, ý tưởng của Chính phủ khi xây dựng kế hoạch phát triển năm 2008 là phải có bước chuyển tiếp, phải có bước chuẩn bị và phải phát triển vững chắc, phải phát triển bền vững, hài hoà trên cả 3 lĩnh vực: kinh tế, xã hội và môi trường. Khi chúng tôi trao đổi với một số chuyên gia kinh tế của các tổ chức kinh tế thế giới họ cũng rất tán đồng với cách đi của ta như vậy là hợp lý, là phù hợp. 

Một vấn đề nữa là khi chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì những mục tiêu về tăng trưởng nên đưa ra chỉ số định hướng và có sự dao động hợp lý hơn, để chúng ta có sự điều chỉnh phù hợp bởi vì kinh tế thị trường rất linh hoạt, tác động lẫn nhau, tuỳ thuộc lẫn nhau, cho nên phải có một số dao động để chúng ta có sự điều chỉnh.

Vấn đề thứ hai là vấn đề về chỉ số giá nên để như thế nào là hợp lý. Báo cáo Quốc hội, đến thời điểm này thống kê cho ta biết con số giá của 10 tháng là 8,12%, tức là nếu chúng ta không có biện pháp điều hành quyết liệt thì nó sẽ vượt ngưỡng trên tốc độ tăng trưởng. Chiều nay Chính phủ đang họp để có những biện pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt về giá để đảm bảo chỉ số giá thấp hơn chỉ số tăng trưởng. Qua đó thấy rằng chúng ta cần phải lưu ý chỗ này để khi xác định chỉ số giá của năm 2008. Việc đã ấn định một con số thì trong xử lý điều hành của Chính phủ, rất khó điều hành linh hoạt để phù hợp với kinh tế thị trường. Bởi vì giá chúng ta tuỳ thuộc vào giá quốc tế, tuỳ thuộc vào giá nguyên liệu chung, một số nguyên liệu cơ bản mà chúng ta phải nhập khẩu. 

Hiện nay có một số đại biểu thắc mắc tại sao một số nước phát triển khác thì tăng giá thế giới không tác động đến giá cả của họ. Báo cáo các đại biểu, hầu hết các nước đó họ chủ động trong nguyên liệu, chẳng hạn Trung Quốc là thép, bông, phân bón họ đều tự lực, thiết bị họ cũng tự lực, chúng ta đều phải nhập khẩu. Khi nhập khẩu về, thực hiện giá cơ chế thị trường chúng ta không bao cấp chúng ta điều chỉnh giá nội địa. Tác động vừa rồi của tăng giá, chính là giá thế giới tác động nhiều, bên cạnh đó có thêm một số chính sách tiền tệ của chúng ta chưa linh hoạt, nên cũng có tác động.

Một điều đặc biệt trong chỉ số giá của chúng ta tính trên cơ sở 10 nhóm mặt hàng thì mặt hàng có quyền số 1, tức là có tỷ trọng chiếm lớn nhất trong chỉ số giá là mặt hàng lương thực và thực phẩm. Lương thực và thực phẩm chiếm 42,85% tỷ trọng giá, trong đó chiếm đến chỉ số tăng giá 10 tháng qua chiếm đến trên 11,2%.

Thứ đến là mặt hàng nhà ở và vật liệu xây dựng và chất đốt, vật liệu xây dựng thì thép ta phải nhập ngoài, mặc dù ta sản xuất 8,5 triệu thép chủ yếu là hạng nguồn, phôi phải nhập, giá quốc tế tăng giá thép trong nước phải tăng, không có cách nào khác cả.

Về chất đốt gas chúng ta nhập, than vừa rồi chúng ta phải điều chỉnh cho phù hợp với giá xăng dầu, dẫn đến tình hình giá như vậy, xuống vực như vậy. Nếu chúng ta ấn định một con số duy nhất, con số cố định thì trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ rất khó khăn.

Thứ ba, nguyên nhân của giải ngân chậm trong báo cáo đã phân tích rất đầy đủ các nguyên nhân mà chúng tôi đưa ra 4 nguyên nhân. Ở đây chúng tôi muốn nói thêm là trong những nguyên nhân đó chúng ta vẫn cho là trong điều hành có vấn đề, chỉ đạo điều hành của từng nghành, từng địa phương có vấn đề. Ví dụ cùng trái phiếu Chính phủ có những địa phương giải ngân rất tốt như Tuyên Quang, Hà Nam, có địa phương giải ngân đến 90%, 100% ngược lại cũng có địa phương không giải ngân được, có nhiều địa phương vốn đầu tư rất lớn trái phiếu Chính phủ, nhưng chỉ đạo không được tốt, cũng giải ngân đến 7%, cho nên trong điều hành của chúng ta cũng có vấn đề về chỉ đạo điều hành của từng Bộ, ngành chúng tôi đề nghị cái đó cũng phải xem lại chỉ đạo điều hành chung để rút kinh nghiệm cho những năm sau.

Còn một nguyên nhân nữa, tôi cho rằng cũng là nguyên nhân lớn đó là vấn đề đất đai hiện nay, đất đai và đền bù không thống nhất trong một dự án. Ví dụ Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hòa Bình và Hà Tây nó chậm vì cùng một điều kiện và giáp ranh như nhau, nhưng giá đền bù chênh nhau khá lớn cho nên dân có khiếu kiện, bất bình nên không giải quyết được. 

Một vấn đề nữa trong giải ngân của vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tôi cho rằng một số điều kiện về thủ tục chưa hài hòa, hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt và từ tháng 7 đến giờ đã chỉ đạo rồi và hiện nay đang hoàn chỉnh. Chẳng hạn như văn bản hướng dẫn Luật xây dựng, văn bản hướng dẫn Luật đấu thầu, sửa lại Nghị định 52 để tạo điều kiện thông thoáng nhất cho cơ sở, từ đó có thể giải ngân tốt hơn. Tôi tin rằng trong những tháng cuối năm với sự chỉ đạo điều hành đó thì giải ngân chắc chắn sẽ tốt hơn và nó sẽ bằng được giải ngân năm 2007, đạt được kết hoạch đề ra. Đặc biệt vốn ODA năm nay giải ngân rất tốt và vượt cả kế hoạch. 

Báo cáo các đồng chí và các đại biểu Quốc hội, tôi xin trình bày thêm ba vấn đề mà các đồng chí quan tâm để làm sáng tỏ thêm báo cáo của Chính phủ. Tôi xin phép hết.

Vũ Tiến Lộc  - Thái Bình 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội.

Trước hết tôi bày tỏ sự nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo Thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.

Cũng như nhiều đại biểu Quốc hội đã nhấn mạnh. Trong năm qua, chúng ta đã đạt được thành công lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội đã khởi sắc trong các hoạt động kinh tế, đối ngoại và nâng cao được hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên thế giới. Trong năm qua, chúng ta cũng chứng kiến những động thái tích cực của Chính phủ mới, một Chính phủ cởi mở, năng động, nỗ lực cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cam kết chống tham nhũng và bước đầu thành công trong việc đẩy mạnh phân cấp, tạo ra được động lực, niềm tin cho cả hệ thống các cơ quan chính quyền từ các bộ, ngành cho đến các địa phương và cơ sở. Chính phủ cũng rất tích cực trong các hoạt động ngoại giao kinh tế, hỗ trợ xúc tiến thương mại đầu tư và mở đường cho các doanh nghiệp hội nhập. Tuy nhiên sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như công tác điều hành của Chính phủ cũng còn một số điểm yếu kém cần phải được khắc phục. Để góp ý cho các báo cáo này, tôi xin được trao đổi thêm một số vấn đề sau:

Thứ nhất, một số vấn đề phân cấp và nâng cao năng lực điều hành của chính quyền các địa phương. Một điểm tích cực có ý nghĩa đột phá trong tổ chức, điều hành của Chính phủ trong một năm qua đó là việc phân cấp phần lớn các thẩm quyền về cấp phép và quản lý họat động đầu tư cho các địa phương, mở đường cho việc sắp xếp lại các cơ quan của Chính phủ. Tập trung vào các chức năng quản lý vĩ mô đa ngành và tạo điều kiện cho các tỉnh, thành phố có thể phát huy được tinh thần sáng tạo, thi đua và cạnh tranh lẫn nhau để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế ở cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo được hình ảnh thân thiện, hấp dẫn hơn về môi trường đầu tư kinh doanh. 

Theo kết quả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các tỉnh do phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam tiến hành vào năm 2007 đã cho thấy có những tiến bộ rõ rệt về điều hành kinh tế của các địa phương trong hơn một năm qua. Có 8/10 chỉ số thành phần của năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã tăng lên rất ấn tượng so với năm 2006. Đặc biệt là các chỉ số về gia nhập thị trường, về tính minh bạch của môi trường đầu tư kinh doanh. 

Để tiếp tục phát huy tác dụng của chủ trương phân cấp, tôi đề nghị Chính phủ tăng cường năng lực điều tiết vĩ mô của các Bộ, ngành Trung ương, tập trung hoàn chỉnh sớm, nâng cao chất lượng các chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế ngành và liên kết vùng. Tăng cường hệ thống thông tin kinh tế để hỗ trợ cho hoạt động điều hành kinh tế các địa phương, đồng thời với một chương trình nâng cao năng lực cho các chính quyền địa phương. Cần tăng cường vai trò của Chính phủ, Trung ương, đối với việc thực hiện các quy hoạch phát triển, các nguyên tắc liên kết ngành, vùng, bảo đảm được sự phát triển của từng địa phương, năng động nhưng không làm tổn hại đến sự phát triển chung, tránh tình trạng phá rào, phát triển kinh tế bằng mọi giá. Hay việc theo đuổi các mục tiêu hoành tráng, ngắn hạn, xem nhẹ các vấn đề quan trọng về mặt xã hội, về bảo vệ môi trường,  bảo tồn và giữ gìn các di sản văn hóa tự nhiên như đã xảy ra ở một số địa phương. 

Tôi đề nghị Chính phủ bổ sung vào kế hoạch năm 2008 yêu cầu đánh giá và tổng kết tác động từ quá trình phân cấp này. Bảo đảm được sự phù hợp giữa lợi ích của các địa phương với lợi ích tổng thể của quốc gia, trong quá trình này và giảm thiểu được các chi phí cho các nhà đầu tư và cho chính các địa phương của chúng ta.

Vấn đề thứ hai, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tình hình thu hút vốn đầu tư của nền kinh tế đang rất khả quan, số vốn đăng ký đầu tư nước ngoài năm 2007 đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Nguồn vốn đầu tư phát triển từ khu vực doanh nghiệp tư nhân và dân cư đạt mức cao nhất so với các nguồn vốn đầu tư khác. Điều rất đáng lưu ý là trong năm qua không chỉ có sự gia tăng về số lượng, mà chất lượng các dự án đầu tư đăng ký mới cả trong và ngoài nước cũng đã được cải thiện, hình thức đầu tư đa dạng hơn, đầu tư tăng trên cả 2 kênh: đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán.

Chúng ta đã thu hút được một số dự án đầu tư lớn, tập trung vào những lĩnh vực công nghệ cao, hướng vào xuất khẩu của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Intel, Compel, Hồng Hải, Canon, Lidech. Các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc liên kết để thực hiện các dự án lớn, quan trọng. Đây cũng là một xu hướng rất mới và rất đáng khích lệ. Rõ ràng Chính phủ đã có những nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư. 

Theo báo cáo của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC, Việt Nam là thị trường đầu tư tiềm năng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ và đứng đầu trong các nước ASEAN. Báo cáo của Uỷ ban thương mại và phát triển của Liên hiệp quốc công bố cách đây hơn một tuần, thì Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nền kinh tế hấp dẫn đầu tư trong toàn cầu. Điều tra 6.700 doanh nghiệp dân doanh trong nước của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tiến hành tháng 4/2007 vừa qua cũng cho thấy không khí lạc quan đối với môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, có đến 72,46% số doanh nghiệp được điều tra có kế hoạch tăng cường đầu tư trong hai năm tới. 

Triển vọng thu hút đầu tư của kinh tế  Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Tuy nhiên điều mà chúng ta đặc biết quan tâm là phải gấp rút nâng cao năng lực hấp thụ các nguồn vốn đầu tư của nền kinh tế Việt Nam. Chủ động lựa chọn định hướng được dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực có công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn và bảo đảm phát triển bền vững. Hơn lúc nào hết nhu cầu này là một yêu cầu cấp bách đang được đặt ra. Để làm được điều này, trước hết phải hoàn thiện các quy hoạch phát triển trên cơ sở đường lối của Đảng và những dự báo về phát triển kinh tế và công nghệ trên thế giới. Phải định vị được nền kinh tế Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu, trong điều kiện hội nhập, việc này trước hết thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý vĩ mô, nhưng phải thú thực rằng cho đến nay chúng ta chưa làm được bao nhiêu. Một số bộ, ngành thời gian qua còn đang bị ôm đồm, bận bịu nhiều vào những công việc quản lý sự vụ. Chúng tôi hy vọng rằng với việc sắp xếp lại các bộ theo hướng đa ngành, tiếp theo việc phân cấp rất thành công cho các địa phương thì Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt việc phân công chuyển giao một số dịch vụ công từ các cơ quan của Chính phủ cho các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp. 

Thực hiện phi chủ và quản hoá các doanh nghiệp Nhà nước, điều này vừa giúp tinh giảm bộ máy Chính phủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động định hướng và điều tiết vĩ mô của Chính phủ. Để nâng cao khả năng hấp thụ các nguồn vốn đầu tư và cũng để chủ động định hướng đầu tư theo chiến lược công nghiệp hóa trong thời gian tới. Bên cạnh việc tập trung trí tuệ và nỗ lực để xây dựng các qui hoạch phát triển như đã nói ở trên thì ít nhất có 3 vấn đề quan trọng khác cần phải tập trung làm. 

Một, tập trung rà soát và sửa đổi kịp thời các cơ chế chính sách gây vướng mắc ách tách cho đầu tư, trong đó có việc bảo đảm sự đồng bộ tương thích của Luật Đầu tư với các quy định của pháp luật về xây dựng đất đai, môi trường mà hiện nay đang khá chồng chéo và rắc rối.

Hai, nâng cấp nhanh cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, trước hết là giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc.

Ba, triển khai sớm các cải cách trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu mà các nhà đầu tư đòi hỏi. Những khởi động gần đây của ngành giáo dục vừa qua là những tín hiệu rất tốt cho xu hướng này. Hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm hấp dẫn nhất về đầu tư trong khu vực. Tôi đề nghị Chính phủ xây dựng một chỉ tiêu riêng trong các kế hoạch hàng năm để định vị được môi trường đầu tư của Việt Nam. Chủ động so sánh và theo dõi được sức cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam so với các nước. Chỉ tiêu này sẽ bao gồm các chỉ tiêu cụ thể về mức chi phí cơ sở hạ tầng cứng như điện, nước, vận tải. Tới cấp chi phí hạ tầng mềm như các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, thủ tục hành chính.

Về thủ tục hành chính, tôi nhất trí với ý kiến của Chính phủ và của nhiều đại biểu Quốc hội, mặc dù chúng ta đã có nhiều tiến bộ nhưng thủ tục hành chính vẫn đang là một trở ngại lớn đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản. Doanh nghiệp vẫn rất gian truân trong việc triển khai các công việc này.

Điều tra của phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam năm 2007 cho thấy 65% doanh nghiệp cho biết họ sẽ mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh nếu dễ dàng tiếp cận với đất đai hơn và thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đơn giản hơn. Cho nên đây rõ ràng là một trong những vấn đề trọng tâm mà Chính phủ cũng cần tập trung giải quyết để thúc đẩy đầu tư và phát triển.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, những năm gần đây dù rằng Việt Nam đã có những cải cách đáng kể trong môi trường kinh doanh, song các nước khác cũng luôn thúc đẩy những cải cách. 

Theo báo cáo kinh doanh năm 2008 của Ngân hàng thế giới do Công ty tài chính quốc tế vừa mới công bố. Chỉ một năm thôi từ năm 2006 -2007, có đến 39 quốc gia trên thế giới đã tiến hành những cải cách nhằm đơn giản hoá, rút ngắn thời gian, giảm chi phí trong lĩnh vực gia nhập thị trường và có 31 nước khác đã tiến hành những cải cách về thuế và thủ tục về thuế. Ngay cả những nước đang phát triển và những nước phát triển để tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, thì việc cải cách cũng phải là việc làm thường xuyên. 

Vì vậy chúng tôi nhất trí cao với Chính phủ khi xác định nhiệm vụ cải cách thể chế kinh tế, cải cách môi trường kinh doanh vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự đồng thuận và nỗ lực của toàn dân, chúng ta có thể hoàn thành sớm nhiều mục tiêu phát triển trong kế hoạch 5 năm ngay trong các năm 2008 và năm 2009. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các vị đại biểu Quốc hội 

Nguyễn Hội  - Thừa Thiên - Huế 
Kính thưa Quốc hội,  

Tôi nhất trí cao với bản Báo cáo của Thủ tướng và đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và phát triển đến năm 2010. Chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến nhỏ, liên hệ đến chủ thể phát triển kinh tế xã hội.

Thứ nhất, về chủ thể phát triển kinh tế - xã hội, chủ thể thực hiện kế hoạch phát triển là nhân dân, vốn là yếu tố quyết định thành quả và hưởng thụ thành quả. Nếu yếu tố này được bảo đảm tốt sức khoẻ vật chất, tinh thần và trí tuệ thì thành quả phát triển kinh tế - xã hội sẽ khả quan và bền vững, ngược lại thì phát triển sẽ mất ổn định. Do vậy một số lĩnh vực đời sống cần được quan tâm đúng mức.

Thứ nhất là an toàn lương thực, thực phẩm và dược liệu, thuốc men, lĩnh vực này xã hội ta đang quản lý yếu, cần được cải thiện mạnh mẽ hơn, mang tính quy mô và chiến lược. Cần có những bước đi quản lý chặt chẽ.

Thứ hai là về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm, long móng và dịch lợn tai xanh. Hiện tượng dịch cúm gia cầm là một hiện tượng rất bất thường, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với các nước đang phát triển, cần được đặc biệt quan tâm nghiên cứu để ngăn chặn và dập tắt. Nó tác động trực tiếp tâm lý của chủ thể phát triển kinh tế - xã hội . Xã hội ta cần đầu tư nhiều vật lực và tài lực  vào công tác này.

Thứ ba, bảo vệ môi sinh. Đi theo với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội là tốc độ của phát triển ô nhiễm  của môi trường sống. Nguồn đất, nguồn nước, nguồn không khí ngày càng ô nhiễm trầm trọng, đe dọa an ninh, xã hội và an toàn của chủ thể phát triển kinh tế, xã hội. Vì thế, cần bảo vệ môi sinh triệt để thoát khỏi các ô nhiễm để bảo vệ sự phát triển bền vững của kinh tế, xã hội nước nhà.

Thứ tư, chiến lược phòng, chống lũ, lụt, thiên tai. Hàng năm, nhất là trong những năm gần đây, lũ, lụt, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và của ở các vùng  miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Xã hội ta cần kíp có sách lược phòng chống lũ, lụt, thiên tai như là phòng chống ngoại xâm. Cần gấp rút xây dựng hệ thống đê điều vững chắc, gấp rút trồng rừng kết hợp với lợi nhuận. Phát triển kinh tế ở nông thôn vùng sâu, vùng xa kết hợp với kỹ nghệ chế biến gỗ, bột gỗ, bột giấy và làm giấy mà thành quả trồng rừng ngăn lũ lụt sạt lở ở huyện A lưới - Thừa Thiên Huế  là một biểu mẫu kinh nghiệm. Kế hoạch xây dựng, tổ chức thôn, ấp sống chung với lũ ở các tỉnh phía nam cũng cần sớm được  thực hiện.

Bốn công tác trên cần được xem là công tác trọng điểm của chiến lược lâu dài, của sự phát triển kinh tế xã hội bền vững ở nước ta, thực hiện song song với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của Chính phủ.

Ý kiến thứ hai, các phát triển trọng điểm khác. Hai lĩnh vực chính để bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân là văn hóa và giáo dục. 

Thứ nhất là về lĩnh vực văn hóa. Có hai công tác chính của hoạt động văn hóa là bảo tồn và phát huy. Công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc là biểu hiện tinh thần bảo vệ độc lập, chủ quyền. Công tác phát huy là biểu hiện tinh thần phát triển của hội nhập khu vực và thế giới. Cả hai cần  được đẩy mạnh tốc độ thực hiện trong tình hình mới của thời kỳ hội nhập ở cả hai mặt vật thể và phi vật thể. Đặc biệt là ở thủ đô Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế, ba địa điểm tiêu biểu nhất của các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Riêng Huế với 2 di sản văn hóa thế giới vật thể và phi vật thể hầu như còn nguyên dạng, hiếm có, cần được đặc biệt quan tâm, thực hiện công tác bảo tồn và phát huy. 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định Số 105 ngày 12/2/1996 duyệt một khoản kinh phí bảo tồn Giai đoạn 1 từ năm 1996 đến năm 2010 là 720 tỷ đồng. Đến nay ngân sách Trung ương chỉ mới cấp 128 tỷ đồng. Với tốc độ giải ngân này phải đến 50 năm sau nữa mới giải ngân hết số kinh phí trên. Nhân dân Thừa Thiên - Huế đang mong đợi quyết định về cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy di sản mạnh mẽ hơn của Quốc hội và Chính phủ để có kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế. Với tổng kinh phí lên đến 3.002 tỷ đồng thực hiện đến năm 2020 được thực hiện tốt cho nhân dân cả nước có một cố đô đáng tự hào như Cố đô Kyôtô của Nhật, một cố đô Festival là địa điểm thích hợp cho các cuộc trao đổi, giao lưu văn hóa cho khu vực và thế giới.

Điểm thứ hai, về lĩnh vực giáo dục. Về công cuộc phát triển nền giáo dục Việt Nam, Quốc hội Khóa XI đã thảo luận rất nhiều qua nhiều kỳ họp. Bản thân tôi và đoàn đại biểu chúng tôi đã có nhiều ý kiến đóng góp, nay chỉ xin mạo muội đóng góp một ý nhỏ, quan sát định hướng phát triển của nhiều nước tiên tiến của nhiều nền văn hóa, thể chế chính trị trên thế giới, chúng ta thấy hầu như nền giáo dục đại học thế giới có cùng một dạng tổ chức và phát triển như nhau, không đề cập đến các khác biệt tiểu tiết, đến độ có thể phát biểu rằng là nói đến tính quốc tế của nó. Từ đó nhìn lại hiện trạng giáo dục đại học Việt Nam và có thể nhìn ra hướng phát triển. Chúng tôi chợt nghĩ hệt như một hệ thống đường xe lửa cũ, con tàu cũ, đường ray cũ, nhà ga cũ có lẽ xã hội sẽ tiến hành cùng một lúc hai việc, vừa cải thiện tối đa đường xe lửa hiện tại để cung ứng các dịch vụ nội địa, vừa sẵn sàng cho phát triển hệ thống tàu điện ngầm và tàu cao tốc, điều mà hướng phát triển không thể làm khác. 

Về giáo dục của nước ta vừa cải thiện, đổi mới để đảm bảo chất lượng giáo dục chung, giáo dục đại học nói riêng ta cần tập trung phát triển giáo dục ngang tầm thời đại. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế và Cần Thơ, tổ chức thành quần thể, quận đại học hay thành phố đại học, phát triển đủ các khoa các ngành học đến cấp học cuối cùng tiến sỹ, các địa phương còn lại chỉ tổ chức đến cấp sư phạm, cao đẳng đào tạo các cán sự, chuyên viên theo yêu cầu của xã hội trong tình hình phát triển mới. Đây là điều có thể khả thi. Các hội nghị giáo dục hàng năm của các cụm trường đại học ở 4 thành phố ấy, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ sẽ mở ra và hình thành hệ thống giáo dục phát triển ổn định làm điểm tựa cho sự phát triển kinh tế xã hội nước nhà. Xin cảm ơn Quốc hội!

Trịnh Đình Dũng  - Vĩnh Phúc 
Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi thống nhất cao với Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế của Quốc hội về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế phát triển năm 2007 và nhiệm vụ của năm 2008.

 Có thể nói trong năm 2007, mặc dù đất nước ta gặp không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng rất cao của toàn Đảng, toàn dân và dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Bộ chính trị và sự điều hành quyết liệt có sự đổi mới của Chính phủ nước ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đa số các chỉ tiêu đã đề ra, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. 

Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước những khó khăn thách thức mà trong đó những thách thức lớn nhất là làm sao để chúng ta phải phát triển nhanh, để rút ngắn khoảng cách phát triển của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời phải phát triển bền vững vừa phát triển kinh tế, phải phát triển văn hóa, thực hiện các mục tiêu xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, thu hẹp khoảng cách thu nhập của các khu vực dân cư. Vì vậy, đã đến lúc vấn đề phát triển bền vững và phát triển gắn với các mục tiêu xã hội phải cần được nghiên cứu một cách hết sức kỹ lưỡng. Tôi đồng tình cao với các mục tiêu của năm 2008 mà Chính phủ đã đề ra. Về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thì tôi đề nghị Quốc hội nên giữ tốc độ tăng trưởng GDP là 8,5% đến 9%  và phấn đấu, nếu có điều kiện đạt trên 9%. Có thể nói, hiện nay đang là thời cơ và vận hội rất to lớn để chúng ta đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Về nhiệm vụ và giải pháp. Trước hết tôi xin đề nghị cần phải khẳng định rõ hơn vai trò vị trí và mối quan hệ của ba trụ cột chính của nền kinh tế, đó là khu vực kinh tế nông nghiệp, khu vực kinh tế công nghiệp và khu vực kinh tế dịch vụ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và coi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bởi vì, phát triển nông nghiệp nông thôn không chỉ đóng góp chung cho sự tăng trưởng của nền kinh tế mà ở khu vực này đại bộ phận người dân sống ở đây, nhưng là khu vực người dân nghèo còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nếu khu vực này phát triển, người dân giàu lên thì chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội, để từ đó đề ra nhiều chính sách cụ thể cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân. 

Thứ hai, để phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chúng ta thấy rằng để phát triển khu vực này thì rất khó khăn, không chỉ thiên tai tác động đến, không chỉ tác động dịch bệnh mà bản thân khu vực này mặc dù rất tiềm năng nhưng Việt Nam là một nước đất chật, người đông. Bình quân đất canh tác trên một đầu người rất thấp, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ khoảng 600 mét vuông/đầu người. Nhưng nhiều vùng, nhiều tỉnh chỉ chưa đầy 400 mét vuông/đầu người. Do đó nếu chúng ta làm rất giỏi nông nghiệp thì khó có thể giàu được ở khu vực này. Vì vậy, phải phát triển mạnh công nghiệp và coi công nghiệp làm nền tảng của nền kinh tế và công nghiệp phải phát triển để hỗ trợ cho nông nghiệp cùng phát triển. 

Từ đó để tạo ra nhiều việc làm mới để chuyển dịch một bộ phận lớn lao động từ khu vực nông nghiệp, nông thôn sang các khu vực công nghiệp và dịch vụ. Mặt khác chỉ có làm công nghiệp thì mới tạo ra sự tăng trưởng kinh tế cao, trong năm qua đều trên 10% tăng trưởng ở khu vực công nghiệp. Do đó tăng tiêu dùng và sẽ kích thích các ngành sản xuất trong đó có công nghiệp và có dịch vụ.

Một vấn đề nữa là phát triển công nghiệp thì thu nhiều cho ngân sách, chúng ta mới có điều kiện để đầu tư cho phát triển. Trong đó có tái đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ cho nông dân.

Thứ ba, phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phát triển các lĩnh vực dịch vụ, chúng ta thấy dịch vụ đảm nhận chức năng hậu cần của nền kinh tế, nếu dịch vụ phát triển đánh dấu sẽ sự phát triển của một đất nước, vì vậy phát triển dịch vụ không chỉ tham gia vào phát triển kinh tế mà bản thân dịch vụ còn tạo ra môi trường để tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư khác cho đầu tư phát triển.

Thứ hai, tôi đồng tình cao với các giải pháp trình bày trong Báo cáo của Chính phủ để đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững ở đây tôi xin chú ý tập trung vào một số giải pháp cụ thể. Trước hết cần tập trung để tổ chức lập quy hoạch, nâng cao chất lượng các quy hoạch và tăng cường công tác quản lý phát triển theo đúng quy hoạch. Bên cạnh xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch quốc gia, thì phải xây dựng quy hoạch phát triển vùng, trên cơ sở phải gắn kết chặt chẽ các quy hoạch của các ngành kinh tế trong một chỉnh thể thống nhất, khắc phục tình trạng chia cắt tách biệt địa giới hành chính, ít có sự liên hệ thiếu thống nhất cả về thời gian và không gian. 

Ở đây ta thấy rất rõ nhiều quy hoạch có thể thời kỳ nghiên cứu đến 2010, có cái đến 2015, có cái đến 2025.v.v.. phải chủ động lập các đồ án quy hoạch đô thị ở những địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, đặc biệt những địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm. Lập quy hoạch như vậy để giải quyết vấn đề phát triển bền vững, vì hiện nay nhiều địa phương chỉ chú ý phát triển những khu công nghiệp, nhưng ít quan tâm đến phát triển đô thị, cho nên nhiều vấn đề bức xúc diễn ra hiện nay cũng chính là từ quy hoạch. Cần điều chỉnh chính sách đền bù giải phóng mặt bằng để chủ động quỹ đất cho phát triển sản xuất. Trong đó phải đảm bảo hài hoà các lợi ích trong đó có lợi ích Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của cộng đồng dân cư và đặc biệt là lợi ích của người dân.

Thứ ba, là phải tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật,  trong đó phải lấy hạ tầng giao thông làm khâu đột phá. Chúng tôi rất đồng tình với chương trình của Chính phủ, có khoảng 3 dự án giao thông lớn sẽ được nghiên cứu để triển khai từ nay đến năm 2020 nhưng nếu có điều kiện chúng ta cần tập trung mạnh hơn nữa.

Thứ tư là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách để điều tiết phân phối, điều tiết đầu tư, nhằm khuyến khích đầu tư vào những vùng nông thôn, những vùng khó khăn .

Thứ năm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và coi đây là khâu đột phá để giảm nghèo, để phát triển kinh tế xã hội, để hội nhập và để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thứ sáu là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đi đôi với nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ, công chức để giảm chi phí đầu vào không cần thiết, những chi phí thất thoát vô hình và hữu hình cản trở đến quá trình đầu tư phát triển, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng.

Thứ bẩy là phải có biện pháp hữu hiệu để kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các khu dân cư, đối với từng dự án, từng công trình cụ thể. Tôi xin hết, xin cảm ơn Quốc hội. 

Nguyễn Thị Kim Tiến  - Hà Tĩnh 
Kính thưa Chủ toạ  đoàn,

Chúng tôi xin có một số ý kiến xung quanh về vấn đề y tế, có 3 nội dung chính.

Một là tôi muốn phát biểu về chính sách và đầu tư của Nhà nước đối với ngành y tế.

Nội dung thứ hai là một số vấn đề bức xúc về y tế mà cử tri cũng như một số đại biểu Quốc hội đã nêu, tức là vấn đề viện phí, vấn đề bảo hiểm y tế và vấn đề giá thuốc.

Thứ nhất, chúng tôi có ý kiến về chính sách và đầu tư của Nhà nước đối với y tế. Phải nói từ trước đến nay Nhà nước cũng như Đảng luôn quan tâm chính sách về y tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính phủ trong thời gian gần đây có những đổi mới, thể hiện rõ nhất trong báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007 và đặc biệt phương hướng năm 2008 thể hiện rõ nhất ở các biện pháp, giải pháp cho phát triển vấn đề xã hội trong giai đoạn tới. Nhất là đổi mới cơ chế về chính sách tài chính để phát triển giáo dục và y tế. Tức là tăng cường đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất cũng như đào tạo, để từ đó Nhà nước có thể ủng hộ toàn bộ các chi phí giáo dục đào tạo và y tế cho các đối tượng chính sách, cho các người nghèo và các người cận nghèo. Còn các đối tượng thu nhập trung bình thì phải đóng góp với Nhà nước trên cơ sở phải tính đúng, tính đủ các giá thành về dịch vụ y tế và giao quyền tự quyết cho các cơ sở dịch vụ y tế về tài chính cũng như về nhân sự. 

Về đầu tư tài chính, chúng tôi thấy Nhà nước ngày càng tăng cho ngành y tế và đổi mới nhất trong gần đây là Chính phủ trình Quốc hội có thể phát hành trái phiếu Chính phủ khoảng 4-5 ngàn tỷ cho xây dựng cơ sở vật chất các bệnh viện tuyến dưới để tránh quá tải. Nhưng chúng tôi cũng có một số ý kiến như sau: Với điều kiện đất nước nghèo đấy cũng là sự quan tâm rất lớn. Nhưng hiện nay so với tỷ lệ đầu tư so với ngân sách Nhà nước thì Việt Nam chúng ta vẫn rất khiêm tốn so với các nước trong khu vực, có lẽ gần như là thấp nhất.

Thứ hai là một đánh giá của tổ chức Y tế thế giới vào năm 2005 thì chúng tôi được biết là Việt Nam xếp thứ 187/191 thành viên khi xét về tỷ lệ tỷ trọng chi từ nguồn tài chính công cho khám và chữa bệnh. Chúng tôi muốn trên diễn đàn này thì đề nghị Quốc hội và Chính phủ đầu tư hơn nữa. Sắp tới có hẳn tỷ lệ đầu tư cho y tế khoảng 7% ngân sách của Nhà nước, và ít nhất cũng bằng 1/3 đối với đầu tư của giáo dục.

Vấn đề thứ hai chúng tôi muốn nói là vấn đề về viện phí. Hiện nay, Bộ Y tế đang trình Chính phủ một nghị định về viện phí mới. Chúng tôi muốn trình bày một sự bất cập của viện phí. Hiện nay chúng ta với chính sách thu một phần viện phí theo Nghị định từ năm 1994. Tại thời điểm đó quy định mức thu của chúng ta rất thấp, chỉ có 2000 đồng một lượt khám bệnh và 10000 đồng cho một giường bệnh cho một ngày. Hai là chúng ta không công khai, minh bạch. Thu một phần là một phần cái gì, phần nào thì người bệnh phải trả, và phần nào là Nhà nước phải trả. Ba là mức thu thì không khác nhau nhiều giữa các tuyến, cho nên đã tạo nên cho người dân có điều kiện kinh tế và thuận tiện đường, thì đi lên tuyến trên rất nhiều và đã tạo nên quá tải ở tuyến trên. Bốn là, Nhà nước bao cấp tràn lan, kể cả những người có thu nhập trung bình trở lên cũng được bao cấp. 

Chính vì vậy, hiện nay Bộ Y tế đang trình nghị định đó. Điểm mới của nghị định là chúng tôi quán triệt quan điểm Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị, tức là xây dựng và thực hiện chính sách viện phí phù hợp trên cơ sở tính đúng, tính đủ các chi phí trực tiếp phục vụ cho bệnh nhân. Nhà nước có chính sách trợ giúp đối với người có thu nhập thấp và đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Công khai, minh bạch việc thu viện phí cho người dân biết. Vì vậy trong dự thảo, nghị định thì Bộ Y tế có trình bày đề nghị Nhà nước sẽ chi trả toàn bộ viện phí trên cơ sở  tính đúng, tính đủ, thông qua bảo hiểm y tế cho những đối tượng diện chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ người cận nghèo. 

Ngoài ra ngành y tế cũng đề nghị hỗ trợ một số các đối tượng đặc biệt. Ví dụ bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân lao phong, trẻ em mồ côi, những người cơ nhỡ, những người già không nơi nương tựa và những bệnh nhân trong các thảm hoạ, thiên tai và các đại dịch, các bệnh hiểm nghèo. Như vậy còn lại các đối tượng là thu nhập trung bình thì phải chi trả đầy đủ viện phí, bởi vì hiện nay chúng ta biết từ năm 1994 đến nay thì thu nhập bình quân của người dân của chúng ta tính theo đầu người đã lên gấp 5 lần. Và theo mức lương cơ bản năm 1999 chúng ta chỉ có 120.000 đ, nhưng đến bây giờ 450.000 đ và sắp tới 540.000 đ có nghĩa đã gấp 4-5 lần. Cho nên rằng sức tăng viện phí này chúng tôi nghĩ cũng phù hợp và đặc biệt chỉ còn lại nếu tính như thế này chỉ còn khoảng chưa đến 30% dân số phải chi trả đúng và đủ.

Nhân dịp này chúng tôi cũng đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt nghị định này, để cũng nhằm góp phần trong tiến trình để thực hiện mà bảo hiểm toàn dân và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội X, tức là hạn chế và đi tới Chính phủ sẽ không trả cung cấp kinh phí cho các đơn vị khám, chữa bệnh nữa, mà trả trực tiếp cho người thụ hưởng qua bảo hiểm y tế. Đấy là vấn đề về viện phí.

Thứ ba, về vấn đề bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế có lẽ đây là vấn đề mà nhiều cử tri cũng như đại biểu Quốc hội đã góp ý và chúng tôi cũng thấy rằng nhất trí với những bức xúc đó. Tuy nhiên sau 15 năm thực hiện bảo hiểm y tế, chúng ta cũng đạt được thành tựu khá là dài so với lịch sử của các nước, có khoảng 100 năm bảo hiểm y tế. Đến năm nay tỷ lệ của người dân Việt Nam được bảo hiểm y tế khoảng 42%, chủ yếu là người bảo hiểm bắt buộc, người nghèo và người tự nguyện khoảng 36,8 triệu. Năm 2008 nếu Luật Bảo hiểm thực hiện sớm được ra đời thì tính cả trẻ em dưới 6 tuổi và 50% cho người cận nghèo và một số người trong gia đình của sĩ quan, hạ sĩ quan, chúng tôi muốn đề xuất thêm trong Luật Bảo hiểm y tế thì tỷ lệ bao phủ có thể đến gần 70% dân số, nếu làm được điều này thì đây là một thành công lớn. Tuy nhiên bất cập cơ bản tôi muốn nêu ở đây: Một là quỹ bảo hiểm đã bị thụt chi, đến năm 2006 thì đã bội chi 1.200 tỷ.

Thứ hai, đến báo cáo cuối năm 2006 bảo hiểm y tế xã hội vẫn chưa thanh toán cho ngành y tế 461 tỷ, đây chỉ dựa vào báo cáo của 35 sở y tế. 

Thứ ba là điều cơ bản nhất là chất lượng khám, chữa bệnh cũng như cách thức thanh toán còn hết sức phiền toái cho nhân dân.

Thứ tư, bảo hiểm tự nguyện thì khó có thể tiếp cận, như các đại biểu Quốc hội đã thấy thể hiện rõ trong Thông tư 06, sắp tới chắc chắn thông tư này phải thay đổi. Đấy là những bất cập.

Chúng tôi muốn nói tới nguyên nhân để đưa đến giải pháp. Nguyên nhân cơ bản của mọi nguyên nhân là thiếu tiền. Bởi vì mệnh giá của chúng ta quá thấp, lương đã thấp rồi mà hiện nay bảo hiểm bắt buộc chỉ đóng 3% lương, còn bảo hiểm cho người nghèo cũng rất thấp, trước là mệnh giá 60.000 rồi lên 80.000 và bảo hiểm tự nguyện cũng vậy. Đấy là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra một mâu thuẫn, nếu không giải quyết được thì cứ nhùng nhằng như vậy và có lẽ bài toán cũng khó có lời giải.

Thứ nhất về phía người được hưởng thụ, nói chung những đối tượng được đóng Nhà nước cũng có thể chi trả được cao. Ví dụ như người nghèo trước là 80 năm đến nay cũng có thể phấn đấu lên 108-130.
Thứ hai, với mức đó nhưng người ta lại muốn trả cao tức là nhu cầu rất lớn và thứ hai chỉ những người ốm người ta mới tham gia bảo hiểm, người khoẻ thì không mua bảo hiểm, vì thế chúng ta không mang được tính cộng đồng để chi trả, bù người khoẻ cho người yếu, cho nên nguồn thu đó rất thấp. Đấy là mâu thuẫn thứ nhất giữa người được hưởng luôn muốn đòi hỏi được chi trả cao.

Thứ hai là mâu thuẫn của người giữ là quỹ bảo hiểm xã hội, luôn có nguy cơ bội chi và đã bội chi rồi, nên anh phải quản lý thật chặt, nên thanh toán cũng khó khăn và luôn thanh toán chậm cho ngành y tế.

Thứ ba là người làm dịch vụ đó là ngành y tế, anh không giữ tiền, chi tiền thì lại muốn tiêu làm sao tốt, cho nhiều, có thể sẽ chi nhiều và Nghị định 43 khoán cho các đơn vị, nên họ muốn tăng thêm phần dịch vụ chi phí có thể là không cần thiết mà phần này bảo hiểm xã hội cần kiểm soát, giám sát y tế, nhưng lực lượng giám sát viên của bảo hiểm xã hội còn quá mỏng, chỉ tổng số 1500 giám sát viên, nhưng riêng cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là đến 1800 cơ sở, bệnh viện và phóng khám, chưa kể 60% trạm y tế xã cũng thực hiện bảo hiểm y tế, nhưng lực lượng giám định rất thấp, cho nên làm sao khống chế được chi bên y tế, nên lại tiếp tục bội chi. Vì thế bài toán rất khó giải quyết chúng tôi xin đề xuất một số ý:

Cơ bản nhất vẫn là phải tăng nguồn thu, bởi vì muốn chi thì phải có thu, không có thì không có cách nào khác cả và có mấy cách. Một là phải tăng mệnh giá của các bảo hiểm tự nguyện cũng như bảo hiểm về mức lương, bảo hiểm bắt buộc đề nghị khoảng 5% lương hiện nay. Bảo hiểm đối với người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi chúng tôi xin đề nghị Chính phủ và Quốc hội thông qua là 3% mức lương cơ bản thì mới thu đủ. Thứ ba là đối với người cận nghèo hiện nay Chính phủ định trình Quốc hội là bảo hiểm 50% số tiền đối với người nghèo. Nhưng 50% thì những người nghèo này họ sẽ không mua được, cho nên chúng tôi vẫn muốn hướng mua 100% cho người cận nghèo, nếu không thì những người cận nghèo cũng tái nghèo sau một trận ốm. 

Có thể theo cách là những tỉnh và thành phố có điều kiện thì sẽ bù lại 50% cho nhà nước, cho những người cận nghèo. Chỉ những tỉnh vùng sâu, vùng xa, khó khăn thì có thể Nhà nước chi lên đến 70% và địa phương bỏ thêm 30% nữa để làm sao 100% người cận nghèo cũng được chi trả 100% bảo hiểm y tế như người nghèo. Như vậy thì mới giải quyết tận gốc và nếu làm được như vậy thì chúng tôi thấy giải quyết được nhiều vấn đề và chúng ta sẽ đạt được tốt mục tiêu xoá đói, giảm nghèo. Và là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ mà Quốc tế đánh giá, bởi vì nếu mà bệnh tật thì tái nghèo rất nhanh và mục tiêu xoá đói giảm nghèo không thực hiện được. Có lẽ vì thời gian rất ít cho nên chúng tôi xin có 2 ý lớn về viện phí và bảo hiểm y tế. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Đức Kiên  - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội, 

Trong thời gian nghỉ sắp tới cũng mong các đại biểu dành thời gian  nghiên cứu tài liệu để thứ hai tiếp tục phát biểu có hiệu quả hơn. Xin mời Quốc hội nghỉ.

(Quốc hội nghỉ)
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